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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Thực hiện Văn bản số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 229/TTr-SKHĐT ngày 28 tháng 7 năm 2010 và của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh tại Tờ trình số 71/TTr-TCT30 ngày 29 tháng 9 năm 2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố sửa đổi, bổ sung bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh cập nhật trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổ chức niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính này tại trụ sở làm việc hoặc Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh có trách nhiệm thực hiện cập nhật vào cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 85/124 thủ tục hành chính (trừ các thủ tục thuộc lĩnh vực xây dựng cơ bản) tại Quyết định số 2449/QĐ-UBND ngày 25/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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Thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với


doanh nghiệp tư nhân


(Số Seri: 10129)


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ, thu lệ phí và trao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản trả lời cho người nộp hồ sơ.


Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu biên nhận hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai.


Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử: Người thành lập doanh nghiệp có thể lựa chọn thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy định tại chương IV, Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;


- Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của chủ doanh nghiệp tư nhân quy định tại Điều 24, Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ;


- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;


- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.


7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp tư nhân (theo mẫu Phụ lục I-1, Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


8. Phí, lệ phí: 100.000 đồng/lần cấp theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.


9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Văn bản thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư sản xuất kinh doanh theo Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Doanh nghiệp 2005;


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Quốc dân Việt Nam;


- Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai;


- Quyết định số 97/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai;


- Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai;


- Quy chế liên ngành số 54/QCPH/SKHĐT-CT ngày 12/02/2009 giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư và Cục Thuế tỉnh Đồng Nai./.


______________________________


Thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với


công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên


(Số Seri: 10302)


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ, thu lệ phí và trao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản trả lời cho người nộp hồ sơ.


Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu biên nhận hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai.


Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử: Người thành lập doanh nghiệp có thể lựa chọn thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy định tại chương IV, Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;


- Dự thảo điều lệ công ty. Dự thảo điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Các thành viên phải cùng nhau chịu trách nhiệm về sự phù hợp pháp luật của điều lệ công ty;


- Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách thành viên phải có: 


+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24, Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ đối với trường hợp thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là cá nhân;


+ Bản sao hợp lệ quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24, Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là pháp nhân;


- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;


- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của một hoặc một số cá nhân đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.


7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên (theo mẫu Phụ lục I-3); danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (theo mẫu Phụ lục II-1, Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


8. Phí, lệ phí: 200.000 đồng/lần cấp theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.


9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.


10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Văn bản thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư sản xuất kinh doanh theo Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Doanh nghiệp 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Quốc dân Việt Nam.


- Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


- Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.


- Quyết định số 97/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.


- Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai.


- Quy chế liên ngành số 54/QCPH/SKHĐT-CT ngày 12/02/2009 giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư và Cục Thuế tỉnh Đồng Nai./.


______________________________


Thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần


(Số Seri: 11590)


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ, thu lệ phí và trao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản trả lời cho người nộp hồ sơ.


Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu biên nhận hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai.


Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử: Người thành lập doanh nghiệp có thể lựa chọn thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy định tại chương IV, Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


3. Thành phần hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;


- Dự thảo điều lệ công ty. Dự thảo điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau chịu trách nhiệm về sự phù hợp pháp luật của điều lệ công ty;


- Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập phải có: 


+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24, Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ đối với trường hợp cổ đông sáng lập là cá nhân;


+ Bản sao hợp lệ quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24, Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp cổ đông sáng lập là pháp nhân. 


- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;


- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của một hoặc một số cá nhân đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.


7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Giấy đề nghị ĐKKD công ty cổ phần (theo mẫu Phụ lục I-4, theo Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


- Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (theo mẫu Phụ lục II-2, theo Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


8. Phí, lệ phí: 200.000 đồng/lần cấp theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.


9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.


10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Văn bản thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư sản xuất kinh doanh theo Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Doanh nghiệp 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Quốc dân Việt Nam.


- Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


- Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.


- Quyết định số 97/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.


- Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai.


- Quy chế liên ngành số 54/QCPH/SKHĐT-CT ngày 12/02/2009 giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư và Cục Thuế tỉnh Đồng Nai./.


______________________________


Thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh

(Số Seri: 11602)


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân đến “ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ, thu lệ phí và trao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản trả lời cho người nộp hồ sơ.


Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu biên nhận hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai.


Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử: Người thành lập doanh nghiệp có thể lựa chọn thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy định tại chương IV, Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


3. Thành phần hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;


- Dự thảo điều lệ công ty. Dự thảo điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. Các thành viên phải cùng nhau chịu trách nhiệm về sự phù hợp pháp luật của điều lệ công ty;


- Danh sách thành viên công ty hợp danh; theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập phải có: 


+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ đối với trường hợp thành viên sáng lập là cá nhân;


+ Bản sao hợp lệ quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là pháp nhân. 


- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.


- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của một hoặc một số cá nhân đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.


7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:



- Giấy đề nghị ĐKKD công ty hợp danh (theo mẫu Phụ lục I-5, theo Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


- Danh sách thành viên công ty hợp danh (theo mẫu Phụ lục II-3, theo Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


8. Phí, lệ phí: 100.000 đồng/lần cấp theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.


9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.


10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Văn bản thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư sản xuất kinh doanh theo Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Doanh nghiệp 2005;


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Quốc dân Việt Nam;


- Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai;


- Quyết định số 97/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai;


- Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai;


- Quy chế liên ngành số 54/QCPH/SKHĐ-CT ngày 12/02/2009 giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư và Cục Thuế tỉnh Đồng Nai./.


______________________________


Thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với

công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên

(Số Seri: 11616)


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ, thu lệ phí và trao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản trả lời cho người nộp hồ sơ.


Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu biên nhận hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai.


Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử: Người thành lập doanh nghiệp có thể lựa chọn thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy định tại chương IV, Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;


- Dự thảo điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật đối với trường hợp chủ sở hữu là cá nhân; người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức. Chủ sở hữu công ty phải chịu trách nhiệm về sự phù hợp pháp luật của điều lệ công ty;


- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);


- Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách này phải có bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ của từng đại diện theo ủy quyền. 


Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 4 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp;


- Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức; 


- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;


- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.


7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên (theo mẫu Phụ lục I-2, theo Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


- Danh sách người đại diện theo ủy quyền của công ty TNHH 01 thành viên (đối với chủ sở hữu là tổ chức) (theo mẫu Phụ lục II-4, theo Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


8. Phí, lệ phí: 200.000 đồng/lần cấp theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.



9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.


10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Văn bản thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư sản xuất kinh doanh theo Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai.



11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Doanh nghiệp 2005;


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Quốc dân Việt Nam;


- Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai;


- Quyết định số 97/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai;


- Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai;


- Quy chế liên ngành số 54/QCPH/SKHĐ-CT ngày 12/02/2009 giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư và Cục Thuế tỉnh Đồng Nai./.


______________________________


Thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp chia công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), công ty cổ phần (CP) thành một số công ty cùng loại hình

(Số Seri: 11642)


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ, thu lệ phí và trao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản trả lời cho người nộp hồ sơ.


Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu biên nhận hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai.


3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 - Trường hợp chia công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần thành một số công ty cùng loại, ngoài giấy tờ quy định tại Điều 20, Điều 21, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có quyết định chia công ty theo quy định tại Điều 150 của Luật Doanh nghiệp, biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, biên bản họp đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chia công ty và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty.

- Khi nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, doanh nghiệp nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, hoặc giấy tờ tương đương khác.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.


7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Giấy đề nghị ĐKKD công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty CP (theo mẫu Phụ lục I-2, I-3, I-4, Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư);



- Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, cổ đông sáng lập công ty CP, người đại diện theo ủy quyền của công ty TNHH 01 thành viên (đối với chủ sở hữu là tổ chức) (theo mẫu Phụ lục II-1, II-2, II-4, Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).



8. Phí, lệ phí: 200.000 đồng/lần cấp theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.



9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.


10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Văn bản thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư sản xuất kinh doanh theo Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai.



11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Doanh nghiệp 2005;


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Quốc dân Việt Nam;


- Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai;


- Quyết định số 97/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai;


- Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai;


- Quy chế liên ngành số 54/QCPH/SKHĐ-CT ngày 12/02/2009 giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư và Cục Thuế tỉnh Đồng Nai./.


______________________________


Thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp tách công ty trách nhiệm 


hữu hạn (TNHH), công ty cổ phần (CP) để thành lập một hoặc


một số công ty mới cùng loại


(Số Seri: 11662)


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ, thu lệ phí và trao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản trả lời cho người nộp hồ sơ.


Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu biên nhận hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai.


3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Trường hợp tách công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại, ngoài giấy tờ quy định tại Điều 20, Điều 21, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty được tách phải có quyết định tách công ty theo quy định tại Điều 151 của Luật Doanh nghiệp, biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, biên bản họp đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc tách công ty và bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty;


- Khi nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, doanh nghiệp nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, hoặc giấy tờ tương đương khác.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.


7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Giấy đề nghị ĐKKD công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty CP (theo mẫu Phụ lục I-2, I-3, I-4, Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư);



- Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, cổ đông sáng lập công ty CP, người đại diện theo ủy quyền của công ty TNHH 01 thành viên (đối với chủ sở hữu là tổ chức) (theo mẫu Phụ lục II-1, II-2, II-4, Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).



8. Phí, lệ phí: 200.000 đồng/lần cấp theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.



9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.


10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Văn bản thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư sản xuất kinh doanh theo Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai.



11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Doanh nghiệp 2005;


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Quốc dân Việt Nam;


- Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai;


- Quyết định số 97/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai;


- Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai;


- Quy chế liên ngành số 54/QCPH/SKHĐ-CT ngày 12/02/2009 giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư và Cục Thuế tỉnh Đồng Nai./.


______________________________


Thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp hợp nhất một số

công ty cùng loại thành một công ty mới

(Số Seri: 11674)


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ, thu lệ phí và trao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản trả lời cho người nộp hồ sơ.


Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu biên nhận hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai.


3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Trường hợp hợp nhất một số công ty cùng loại thành một công ty mới, ngoài giấy tờ quy định tại Điều 20, Điều 21, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có hợp đồng hợp nhất công ty theo quy định tại Điều 152 của Luật Doanh nghiệp, biên bản họp và quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, biên bản họp và quyết định của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc hợp nhất và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của các công ty bị hợp nhất.

- Khi nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, doanh nghiệp nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, hoặc giấy tờ tương đương khác.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.


7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Giấy đề nghị ĐKKD công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty CP (theo mẫu Phụ lục I-2, I-3, I-4, Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).



- Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, cổ đông sáng lập công ty CP, người đại diện theo ủy quyền của công ty TNHH 01 thành viên (đối với chủ sở hữu là tổ chức) (theo mẫu Phụ lục II-1, II-2, II-4, Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


8. Phí, lệ phí: 200.000 đồng/lần cấp theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.



9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.


10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Văn bản thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, theo Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai.



11. Căn cứ pháp lý của TTHC:




- Luật Doanh nghiệp 2005;


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Quốc dân Việt Nam;


- Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai;


- Quyết định số 97/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai;


- Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai;


- Quy chế liên ngành số 54/QCPH/SKHĐ-CT ngày 12/02/2009 giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư và Cục Thuế tỉnh Đồng Nai./.


______________________________


Thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp sáp nhập một


hoặc một số công ty cùng loại vào một công ty khác

(Số Seri: 11701)


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP.Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ, thu lệ phí và trao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản trả lời cho người nộp hồ sơ.


Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu biên nhận hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai.


3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Trường hợp sáp nhập một hoặc một số công ty vào một công ty khác cùng loại, ngoài giấy tờ quy định tại chương V, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty nhận sáp nhập phải có thêm hợp đồng sáp nhập theo quy định tại Điều 153 của Luật Doanh nghiệp, biên bản họp và quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, biên bản họp đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc sáp nhập và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty nhận sáp nhập và các công ty bị sáp nhập.


- Khi nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, doanh nghiệp nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, hoặc giấy tờ tương đương khác của các công ty nhận sáp nhập và công ty bị sáp nhập.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-6, Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).



8. Phí, lệ phí: 20.000 đồng/lần cấp theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.



9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Văn bản thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư sản xuất kinh doanh theo Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai.



11. Căn cứ pháp lý của TTHC:




- Luật Doanh nghiệp 2005;


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


- NĐ 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Quốc dân Việt Nam;


- Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai;


- Quyết định số 97/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai;


- Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; 


- Quy chế liên ngành số 54/QCPH/SKHĐ-CT ngày 12/02/2009 giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư và Cục Thuế tỉnh Đồng Nai./.


______________________________


Thủ tục đăng ký doanh nghiệp chuyển đổi công ty TNHH một thành viên


thành công ty TNHH có hai thành viên trở lên

(Số Seri: 11715+11728)


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Cá nhân đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ, thu lệ phí và trao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản trả lời cho người nộp hồ sơ.


Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu biên nhận hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai.


3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp;


- Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 22 Luật Doanh nghiệp; 


- Danh sách thành viên theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ của các thành viên công ty đối với trường hợp thành viên là cá nhân và bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức;


- Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ xác nhận việc tặng cho một phần quyền sở hữu của công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần sở hữu của mình tại công ty cho một hoặc một số cá nhân khác; quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp đối với trường hợp công ty huy động thêm vốn góp từ một hoặc một số cá nhân khác. 


Khi nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty chuyển đổi, công ty phải nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty được chuyển đổi.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức. 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:  


- Giấy đề nghị chuyển đổi công ty TNHH 01 thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên (theo mẫu Phụ lục I-9, Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


- Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (theo mẫu Phụ lục II-1, Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).



8. Phí, lệ phí: 200.000 đồng/lần cấp theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.



9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Văn bản thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư sản xuất kinh doanh theo Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai.



11. Căn cứ pháp lý của TTHC:




- Luật Doanh nghiệp 2005;


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Quốc dân Việt Nam;


- Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai;


- Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai./.


Thủ tục đăng ký doanh nghiệp chuyển đổi công ty công ty TNHH

hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên

(Số Seri: 11743)


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ, thu lệ phí và trao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản trả lời cho người nộp hồ sơ.


Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu biên nhận hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai.


3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp;


- Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 22 Luật Doanh nghiệp;


- Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương đối với trường hợp chủ sở hữu là tổ chức hoặc bản sao một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân khác quy định tại Điều 24, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ đối với trường hợp chủ sở hữu là cá nhân;


- Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty TNHH một thành viên được tổ chức theo quy định tại khoản 3 Điều 67 Luật Doanh nghiệp; bản sao một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ của người đại diện theo ủy quyền đối với trường hợp công ty TNHH một thành viên được tổ chức theo quy định tại khoản 4 Điều 67 Luật Doanh nghiệp;


- Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty;


- Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi loại hình công ty;


Khi nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty chuyển đổi, công ty phải nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty được chuyển đổi.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân; tổ chức. 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH 01 thành viên (theo mẫu Phụ lục I-8, Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).



8. Phí, lệ phí: 200.000 đồng/lần cấp theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.



9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Văn bản thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư sản xuất kinh doanh theo Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai.



11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Doanh nghiệp 2005;


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Quốc dân Việt Nam;


- Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai;


- Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai./.


______________________________


Thủ tục đăng ký doanh nghiệp chuyển đổi công ty TNHH

thành công ty cổ phần và ngược lại

(Số Seri: 11754)


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ, thu lệ phí và trao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản trả lời cho người nộp hồ sơ.


Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu biên nhận hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai.


3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp; 


- Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty; 


- Điều lệ công ty sau khi chuyển đổi; 


- Danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập hoặc cổ đông phổ thông và các giấy tờ theo quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật Doanh nghiệp;


- Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.


Khi nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty chuyển đổi, công ty phải nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty được chuyển đổi.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức. 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Giấy đề nghị chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần (theo mẫu Phụ lục I-7, I-8, Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư);


- Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên, danh sách cổ đông sáng lập công ty CP (Phụ lục II-1, II-2, Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư);


8. Phí, lệ phí: 200.000 đồng/lần cấp theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.


9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Văn bản thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư sản xuất kinh doanh theo Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai. 


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:




- Luật Doanh nghiệp 2005;


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Quốc dân Việt Nam;


- Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai;


- Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai./.


______________________________


Thủ tục đăng ký doanh nghiệp chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân


thành công ty trách nhiệm hữu hạn

(Số Seri: 11764)


1. Trình tự thực hiện:



Bước 1: Cá nhân đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ, thu lệ phí và trao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản trả lời cho người nộp hồ sơ.


Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu biên nhận hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai.


3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp;


- Điều lệ công ty;


- Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; danh sách người lao động hiện có; danh sách các hợp đồng chưa thanh lý;


- Danh sách thành viên theo quy định tại Điều 23 của Luật Doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp của các thành viên công ty đối với trường hợp thành viên là cá nhân và bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức;


- Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;


- Văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó; 


- Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân;


Khi nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty chuyển đổi, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của doanh nghiệp được chuyển đổi.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức. 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 

- Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH (theo mẫu Phụ lục I-8, I-9, Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư);


- Danh sách thành viên công ty TNHH có hai thành viên trở lên (theo mẫu Phụ lục II-1, Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


8. Phí, lệ phí: 200.000 đồng/lần cấp, theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.


9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Văn bản thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư sản xuất kinh doanh theo Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai.



11. Căn cứ pháp lý của TTHC:




- Luật Doanh nghiệp 2005;


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Quốc dân Việt Nam;


- Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai;


- Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai./.


______________________________


Thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

(Số Seri: 11785)


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ, thu lệ phí và trao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản trả lời cho người nộp hồ sơ.


Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu biên nhận hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai.


3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện:


- Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;


- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;


- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;


Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức. 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện (theo mẫu Phụ lục III-1, Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).



8. Phí, lệ phí: 20.000 đồng/lần cấp theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.



9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Văn bản thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư sản xuất kinh doanh theo Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai.



11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Doanh nghiệp 2005;


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


- Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Quốc dân Việt Nam;


- Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai;


- Quyết định số 97/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai;


- Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai;


- Quy chế liên ngành số 54/QCPH/SKHĐ-CT ngày 12/02/2009 giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư và Cục Thuế tỉnh Đồng Nai./.




Thủ tục thông báo lập địa điểm kinh doanh

(Số Seri: 11796)


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ, thu lệ phí và trao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản trả lời cho người nộp hồ sơ.


Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu biên nhận hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai.


3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Thông báo lập địa điểm kinh doanh.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.  


7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:




Thông báo lập địa điểm kinh doanh (theo mẫu Phụ lục III-1, Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.



8. Phí, lệ phí:


 20.000 đồng/lần cấp theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.



9. Kết quả của việc thực hiện TTHC:


Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC:


Văn bản thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư sản xuất kinh doanh theo Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai.



11. Căn cứ pháp lý của TTHC:




- Luật Doanh nghiệp 2005;


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Quốc dân Việt Nam;


- Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 


- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai;


- Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai./.


______________________________


Thủ tục đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

(Số Seri: 11810)


1.Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ, thu lệ phí và trao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản trả lời cho người nộp hồ sơ.


Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu biên nhận hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai.


3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.


- Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.


- Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 


- Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty.

- Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với trường hợp chưa đăng ký thay đổi mã số doanh nghiệp);


- Khi nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, doanh nghiệp nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cũ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết:


05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức. 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-6, Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).



8. Phí, lệ phí:


Lệ phí cấp giấy chứng nhận ĐKKD, mức thu: 20.000 đồng/lần cấp (theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai).


9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Văn bản thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư sản xuất kinh doanh theo Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai.



11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Doanh nghiệp 2005;


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Quốc dân Việt Nam;


- Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai;


- Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai./.


______________________________


Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp 


(trường hợp chuyển trụ sở chính đến nơi khác trong cùng địa bàn tỉnh)


(Số Seri: 11823)


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP.Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ, thu lệ phí và trao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản trả lời cho người nộp hồ sơ.


Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu biên nhận hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai.


3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế. 


- Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi thông báo đến phòng Đăng ký Kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.


- Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong điều lệ công ty.


- Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với trường hợp chưa đăng ký thay đổi mã số doanh nghiệp).


- Khi nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức. 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:




- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-6, Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).



8. Phí, lệ phí:


20.000 đồng/lần cấp theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.



9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Văn bản thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư sản xuất kinh doanh theo Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Doanh nghiệp 2005;


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai;


- Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai./.


______________________________


Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp


(trường hợp chuyển trụ sở chính từ tỉnh, thành phố khác đến tỉnh Đồng Nai)


(Số Seri: 11839)


1.Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ, thu lệ phí và trao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản trả lời cho người nộp hồ sơ.


Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu biên nhận hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai.


3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.


- Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác, doanh nghiệp gửi thông báo đến phòng Đăng ký Kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới. 


- Kèm theo thông báo gửi đến phòng Đăng ký Kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới phải có bản sao điều lệ đã sửa đổi của công ty và danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp, danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.


- Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với trường hợp chưa đăng ký thay đổi mã số doanh nghiệp).


- Khi nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, doanh nghiệp nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết:


05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức. 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có. 

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-6, Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).



- Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp, danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh (theo Phụ lục II-1; II-2; II-3; II-4, Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). 


8. Phí, lệ phí: 20.000 đồng/lần cấp theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.



9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Văn bản thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư sản xuất kinh doanh theo Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai.



11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Doanh nghiệp 2005;


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai;


- Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai./.


______________________________


Thủ tục đăng ký đổi tên doanh nghiệp

(Số Seri: 12208)


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ, thu lệ phí và trao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản trả lời cho người nộp hồ sơ.


Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu biên nhận hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai.


3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;


- Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong điều lệ công ty.


- Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với trường hợp chưa đăng ký thay đổi mã số doanh nghiệp).


- Khi nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, doanh nghiệp nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức. 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-6, Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).



8. Phí, lệ phí: 20.000 đồng/lần cấp theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.



9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Không. 



11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Doanh nghiệp 2005;


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai./.


______________________________


Thủ tục đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

(Số Seri: 12208)


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ, thu lệ phí và trao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản trả lời cho người nộp hồ sơ.


Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu biên nhận hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;

(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” tại phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai.


3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Trường hợp tiếp nhận thành viên hợp danh mới, chấm dứt tư cách thành viên hợp danh theo các khoản 1, 2 và 3 Điều 138 của Luật Doanh nghiệp, công ty hợp danh gửi thông báo đến phòng Đăng ký Kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung thông báo gồm: 


+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);


+ Họ, tên, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 nghị định này, địa chỉ thường trú của thành viên hợp danh mới, của thành viên bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh;


+ Chữ ký của tất cả thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh;


+ Những nội dung được sửa đổi trong điều lệ công ty.


 - Kèm theo thông báo phải có bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ của thành viên hợp danh mới;


- Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với trường hợp chưa đăng ký thay đổi mã số doanh nghiệp);


- Khi nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức. 


7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-6, Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).



8. Phí, lệ phí: 20.000 đồng/lần cấp theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.



9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Không. 



11. Căn cứ pháp lý của TTHC:




- Luật Doanh nghiệp 2005;


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai./.


______________________________


Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật

của công ty TNHH, công ty cổ phần

(Số Seri: 12273)


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ, thu lệ phí và trao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản trả lời cho người nộp hồ sơ.


Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu biên nhận hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai.


3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty gửi thông báo đến phòng Đăng ký Kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung thông báo gồm:


+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);


+ Họ, tên, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 nghị định này, chức danh, địa chỉ thường trú của người đang là đại diện theo pháp luật của công ty và của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;


+ Họ, tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào thông báo của công ty thì phải có họ, tên và chữ ký của các thành viên Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự và biểu quyết nhất trí về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.


- Kèm theo thông báo phải có: Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty làm thay đổi nội dung điều lệ công ty, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty không làm thay đổi nội dung điều lệ công ty; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật; bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 nghị định này của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty.


Quyết định, biên bản họp Hội đồng thành viên hoặc đại hội đồng cổ đông và quyết định của chủ sở hữu công ty phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong điều lệ công ty.


- Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với trường hợp chưa đăng ký thay đổi mã số doanh nghiệp).


- Khi nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, doanh nghiệp nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức. 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
  


- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (theo mẫu Phụ lục III-5, Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).



8. Phí, lệ phí: 20.000 đồng/lần cấp theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.



9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Không. 



11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Doanh nghiệp 2005;


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai./.


______________________________


Thủ tục đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân


(Số Seri: 12273)

1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ, thu lệ phí và trao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản trả lời cho người nộp hồ sơ.


Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu biên nhận hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP.Biên Hòa - Đồng Nai.


3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;


- Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với trường hợp chưa đăng ký thay đổi mã số doanh nghiệp).


- Khi nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức. 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-6, theo Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.



8. Phí, lệ phí: 20.000 đồng/lần cấp theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.



9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Không.



11. Căn cứ pháp lý của TTHC:




- Luật Doanh nghiệp 2005;


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai./.


______________________________


Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp

(Số Seri: 12310)


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ, thu lệ phí và trao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản trả lời cho người nộp hồ sơ.


Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu biên nhận hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai.


3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Trường hợp công ty tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp, công ty gửi thông báo đến phòng Đăng ký Kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung thông báo gồm: 


+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);


+ Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh nghiệp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; 


+ Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp;


+ Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ dự định thay đổi; thời điểm và hình thức tăng giảm vốn; 


+ Họ, tên, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 nghị định này, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền đối với công ty hợp danh và Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần.


- Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty. Quyết định, biên bản họp Hội đồng thành viên hoặc đại hội đồng cổ đông và quyết định của chủ sở hữu công ty phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong điều lệ công ty.


- Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, kèm theo thông báo phải có thêm báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ. Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50%, báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập.


- Không thực hiện việc đăng ký giảm vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.


- Trường hợp giảm vốn đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định, thì doanh nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn điều lệ, nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó.


- Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với trường hợp chưa đăng ký thay đổi mã số doanh nghiệp).


- Khi nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, doanh nghiệp nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức. 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-6, theo Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).



8. Phí, lệ phí: 20.000 đồng/lần cấp theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.



9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Không.



11. Căn cứ pháp lý của TTHC:




- Luật Doanh nghiệp 2005;


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai./.


______________________________


Thủ tục đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần 


(trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 84 Luật Doanh nghiệp 2005)

(Số Seri: 12668)


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ, thu lệ phí và trao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản trả lời cho người nộp hồ sơ.


Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu biên nhận hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai.


3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Thông báo đến phòng Đăng ký Kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung thông báo gồm: 


+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);


+ Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đối với cổ đông sáng lập là tổ chức hoặc họ, tên, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ đối với cổ đông sáng lập là cá nhân không thực hiện cam kết góp vốn và phần vốn chưa góp của cổ đông đó;


+ Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức hoặc họ, tên, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ đối với cá nhân là người nhận góp bù và phần vốn góp sau khi góp bù;


+ Họ, tên, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 nghị định này và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty. 


- Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông sáng lập do không thực hiện cam kết góp vốn; danh sách các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi; bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với tổ chức hoặc bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ đối với cá nhân là người nhận góp bù. 


Quyết định, biên bản họp của đại hội đồng cổ đông phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong điều lệ công ty;


- Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với trường hợp chưa đăng ký thay đổi mã số doanh nghiệp);


- Khi nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, doanh nghiệp nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức. 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-6, theo Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


8. Phí, lệ phí: 20.000 đồng/lần cấp theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.



9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Không. 



11. Căn cứ pháp lý của TTHC:




- Luật Doanh nghiệp 2005;


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai./.


______________________________


Thủ tục đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần


(trong trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 84 Luật Doanh nghiệp)


(Số Seri: 12683)


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ, thu lệ phí và trao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản trả lời cho người nộp hồ sơ.


Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu biên nhận hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai.


3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Công ty gửi thông báo đến phòng Đăng ký Kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung thông báo gồm:


+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);


+ Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập đối với cổ đông sáng lập là tổ chức hoặc họ, tên, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ đối với cổ đông sáng lập là cá nhân, phần vốn góp của người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng;


+ Họ, tên, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24, Nghị định này và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.


- Kèm theo thông báo phải có: Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông sáng lập; danh sách các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi; hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các giấy tờ chứng thực việc hoàn tất chuyển nhượng; bản sao quyết định thành lập, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với cổ đông sáng lập nhận chuyển nhượng là tổ chức hoặc bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ của cổ đông sáng lập nhận chuyển nhượng là cá nhân. Quyết định, biên bản họp của đại hội đồng cổ đông phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong điều lệ công ty.


- Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với trường hợp chưa đăng ký thay đổi mã số doanh nghiệp).


- Khi nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, doanh nghiệp nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức. 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-6, Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).



8. Phí, lệ phí: 20.000 đồng/lần cấp theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.



9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Không. 



11. Căn cứ pháp lý của TTHC:




- Luật Doanh nghiệp 2005;


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai./.


______________________________


Thủ tục đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên

trở lên (trường hợp tiếp nhận thành viên mới)


(Số Seri: 12695)


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ, thu lệ phí và trao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản trả lời cho người nộp hồ sơ.


Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu biên nhận hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai.


3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Công ty gửi thông báo đến phòng Đăng ký Kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung thông báo gồm: 


+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);


+ Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới;


+ Phần vốn góp đã thay đổi của các thành viên sau khi tiếp nhận thành viên mới;


+ Vốn điều lệ của công ty sau khi tiếp nhận thành viên mới;


+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.


- Kèm theo thông báo phải có: Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới; giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty; bản sao quyết định thành lập; bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên là tổ chức hoặc bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ của thành viên là cá nhân. Quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong điều lệ công ty; 


- Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với trường hợp chưa đăng ký thay đổi mã số doanh nghiệp);


- Khi nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, doanh nghiệp nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức. 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-6, theo Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


8. Phí, lệ phí: 20.000 đồng/lần cấp theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.


9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Không. 



11. Căn cứ pháp lý của TTHC:




- Luật Doanh nghiệp 2005;


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai./.


______________________________


Thủ tục đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp)

(Số Seri: 12734)


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP.Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ, thu lệ phí và trao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản trả lời cho người nộp hồ sơ.


Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu biên nhận hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai.


3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Công ty gửi thông báo đến phòng Đăng ký Kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:


+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);


+ Tên, địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức hoặc họ, tên, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ đối với cá nhân; phần vốn góp của người chuyển nhượng và của người nhận chuyển nhượng;


+ Phần vốn góp của các thành viên sau khi chuyển nhượng;


+ Thời điểm thực hiện chuyển nhượng;


+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.


- Kèm theo thông báo phải có hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của công ty; bản sao quyết định thành lập, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên mới là tổ chức hoặc bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ của thành viên mới là cá nhân;

- Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với trường hợp chưa đăng ký thay đổi mã số doanh nghiệp);


- Khi nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, doanh nghiệp nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức. 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-6, Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
 


8. Phí, lệ phí: 20.000 đồng/lần cấp theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.



9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Không. 



11. Căn cứ pháp lý của TTHC:




- Luật Doanh nghiệp 2005;


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai./.


______________________________


Thủ tục đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế)


(Số Seri: 12753)


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ, thu lệ phí và trao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản trả lời cho người nộp hồ sơ.


Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu biên nhận hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Thời gian trả kết quả:

Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai.


3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Công ty gửi thông báo đến phòng Đăng ký Kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung thông báo gồm:


+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);


+ Họ, tên, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp quy định tại Điều 24, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế và của từng người nhận thừa kế;


+ Thời điểm thừa kế;


+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.


- Kèm theo thông báo phải có văn bản chứng nhận việc thừa kế hợp pháp của người nhận thừa kế; bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ của người thừa kế;


- Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với trường hợp chưa đăng ký thay đổi mã số doanh nghiệp);


- Khi nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.


7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-6, Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
 


8. Phí, lệ phí: 20.000 đồng/lần cấp theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.
 


9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.


10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Không.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:




- Luật Doanh nghiệp 2005;


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai./.


______________________________


Thủ tục đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

(trường hợp thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết

góp vốn theo quy định tại khoản 3 Điều 39 Luật Doanh nghiệp)


(Số Seri: 12765)


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ, thu lệ phí và trao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản trả lời cho người nộp hồ sơ.


Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu biên nhận hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai.


3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Công ty gửi thông báo đến phòng Đăng ký Kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung thông báo gồm:


+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);


+ Tên, địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức hoặc họ, tên, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên không thực hiện cam kết góp vốn và của người nhận góp bù;


+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.


- Kèm theo thông báo phải có: Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn, danh sách các thành viên còn lại của công ty. Quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong điều lệ công ty;


- Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với trường hợp chưa đăng ký thay đổi mã số doanh nghiệp);


- Khi nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, doanh nghiệp nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức. 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-6, Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
 


8. Phí, lệ phí: 20.000 đồng/lần cấp theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.
 


9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Không. 



11. Căn cứ pháp lý của TTHC:




- Luật Doanh nghiệp 2005;


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai./.


______________________________

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh,


đăng ký hoạt động theo quyết định của Tòa án

(Số Seri: 12782)


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ, thu lệ phí và trao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản trả lời cho người nộp hồ sơ.


Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu biên nhận hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Thời gian trả kết quả:

Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện : Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai.


3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Trường hợp có thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động theo quyết định của Tòa án thì doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi. Hồ sơ đăng ký thay đổi ngoài các giấy tờ theo quy định thủ tục hành chính về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, phải có bản sao hợp lệ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;

- Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với trường hợp chưa đăng ký thay đổi mã số doanh nghiệp);


- Khi nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, doanh nghiệp nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức. 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-6, Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


8. Phí, lệ phí: 20.000 đồng/lần cấp theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai).


9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Không. 



11. Căn cứ pháp lý của TTHC:




- Luật Doanh nghiệp 2005;


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai./.


______________________________


Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký của chi nhánh,


văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

(Số Seri: 12801)


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ, thu lệ phí và trao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;

(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản trả lời cho người nộp hồ sơ.


Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu biên nhận hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai.


3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Khi thay đổi các nội dung đã đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo đến phòng Đăng ký Kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện để được đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.


- Trường hợp chuyển trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đã đăng ký, doanh nghiệp gửi thông báo đến phòng Đăng ký Kinh doanh cấp tỉnh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện dự định chuyển đến và phòng Đăng ký Kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện. Phòng Đăng ký Kinh doanh cấp tỉnh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện dự định chuyển đến nhận thông báo và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh, văn phòng đại diện.


- Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với trường hợp chưa đăng ký thay đổi mã số doanh nghiệp).


- Khi nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, doanh nghiệp nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng Ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.  


7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (Phụ lục III-4, Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


8. Phí, lệ phí: 20.000 đồng/lần cấp theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.
 


9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Văn bản thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư sản xuất kinh doanh theo Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai.
 


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:




- Luật Doanh nghiệp 2005;


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Quốc dân Việt Nam;


- Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai;


- Quyết định số 32/2010/QĐ- UBND ngày 26/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai./.


______________________________

Thủ tục giải thể doanh nghiệp


(Số Seri: 12834)


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ, thu lệ phí và trao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản trả lời cho người nộp hồ sơ.


Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu biên nhận hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai.


3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Quyết định giải thể hoặc quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố giải thể doanh nghiệp;


- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;


- Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;


- Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;


- Con dấu, giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp;


- Số hóa đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng;


- Báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức. 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.  


8. Phí, lệ phí: Không. 



9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Không 



11. Căn cứ pháp lý của TTHC:




- Luật Doanh nghiệp 2005;


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


- Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ;


- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.


______________________________

Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh,


văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

(Số Seri: 12887)


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ, thu lệ phí và trao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản trả lời cho người nộp hồ sơ.


Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu biên nhận hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai.


3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo đến phòng Đăng ký Kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.


- Kèm theo thông báo phải có quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty TNHH một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.  


7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (Phụ lục III-3, Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).



8. Phí, lệ phí: Không.



9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Không. 



11. Căn cứ pháp lý của TTHC:




- Luật Doanh nghiệp 2005;


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


- Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ;


- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.


______________________________

Thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

(Số Seri: 12954)


1. Trình tự thực hiện :


Bước 1: Cá nhân đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ, thu lệ phí và trao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản trả lời cho người nộp hồ sơ.


Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu biên nhận hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai.


3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký và cơ quan thuế ít nhất mười năm ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Nội dung thông báo gồm: 


+ Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với doanh nghiệp; 


+ Ngành, nghề kinh doanh.


+ Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.


+ Lý do tạm ngừng kinh doanh.


+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


- Kèm theo thông báo phải có quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.  


7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-12, Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
 


8. Phí, lệ phí: Không. 



9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Phê duyệt. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Không. 



11. Căn cứ pháp lý của TTHC:




- Luật Doanh nghiệp 2005;


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.


______________________________

Thủ tục đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

(Số Seri: 12968+12948)


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ, thu lệ phí và trao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản trả lời cho người nộp hồ sơ.


Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu biên nhận hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai.


3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Trường hợp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp có thể gửi giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tới cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng Ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức. 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 



8. Phí, lệ phí: 20.000 đồng/lần cấp theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.
 


9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Không. 



11. Căn cứ pháp lý của TTHC:




- Luật Doanh nghiệp 2005;


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai./.


______________________________


Thủ tục đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán,


tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích

(Số Seri: 12998)


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ, thu lệ phí và trao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản trả lời cho người nộp hồ sơ.


Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu biên nhận hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai.


3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân có chữ ký của người bán, người tặng cho và người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân đối với trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp tư nhân; chữ ký của người được thừa kế đối với trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích.


- Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ của người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân, người thừa kế.


- Hợp đồng mua bán, hợp đồng tặng cho doanh nghiệp và các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng, tặng cho đối với trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp tư nhân; giấy chứng tử, tuyên bố mất tích của Tòa án đối với chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích, văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa kế;

 Khi nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.  


7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (theo mẫu Phụ lục III-7, Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).



8. Phí, lệ phí: 20.000 đồng/lần cấp theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.
 


9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.


10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Không.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:




- Luật Doanh nghiệp 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Quốc dân Việt Nam.


- Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


- Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai./.


______________________________


Thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên

(Số Seri: 13010)


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ, thu lệ phí và trao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:



Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản trả lời cho người nộp hồ sơ.


Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu biên nhận hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai.


3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do chủ sở hữu hoặc đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký.


- Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ của người nhận chuyển nhượng trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức; bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 nghị định này của người đại diện theo ủy quyền.


- Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty.


- Hợp đồng chuyển nhượng vốn và các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng vốn.


Khi nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, doanh nghiệp nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức. 



7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên (Phụ lục III-8, Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


8. Phí, lệ phí: 20.000 đồng/lần cấp.



9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Không. 



11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Doanh nghiệp 2005;


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai./.


______________________________


Thủ tục đăng ký kinh doanh đối với các tổ chức khoa học


và công nghệ tự trang trải kinh phí


(Số Seri: 13027)


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ, thu lệ phí và trao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản trả lời cho người nộp hồ sơ.


Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu biên nhận hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai.


3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu;


- Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ;


- Quyết định của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đề án chuyển đổi tổ chức khoa học và công nghệ sang hoạt động theo cơ chế tự trang trải kinh phí;


- Quyết định bổ nhiệm Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ;


- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ đối với Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ;


- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan tổ chức có thẩm quyền đối với tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động trong lĩnh vực mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;


- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ và các chức danh quản lý khác được quy định tại điều lệ đối với tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động trong lĩnh vực mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức. 



7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh tổ chức khoa học và công nghệ (theo mẫu số 01, Công văn số 3831/BKH-PTDN ngày 04/6/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


8. Phí, lệ phí: 200.000 đồng/lần cấp theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.


9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Văn bản thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư sản xuất kinh doanh theo Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai.



11. Căn cứ pháp lý của TTHC:




- Luật Doanh nghiệp 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Quốc dân Việt Nam.


- Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 


- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


- Thông tư Liên tịch số 12/2006/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 05/6/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP.


- Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.


- Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai. 


- Công văn số 3831/BKH-PTDN ngày 04/6/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.


______________________________


Thủ tục đăng ký kinh doanh hoạt động đối với chi nhánh,


VPĐD của tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí


(Số Seri: 13049)


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ, thu lệ phí và trao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản trả lời cho người nộp hồ sơ.


Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu biên nhận hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai.


3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện;


- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học công nghệ (đối với trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện nằm ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ);


- Bản sao điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ;


- Quyết định của Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện;


- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;


- Đối với chi nhánh kinh doanh ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh;


- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức. 



7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện (theo mẫu số 02, Công văn số 3831/BKH-PTDN ngày 04/6/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


8. Phí, lệ phí: 20.000 đồng/lần cấp theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.



9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC:


Văn bản thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư sản xuất kinh doanh theo Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai.



11. Căn cứ pháp lý của TTHC:




- Luật Doanh nghiệp 2005;


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


- Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập;


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Quốc dân Việt Nam;


- Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 


- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Thông tư Liên tịch số 12/2006/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 05/6/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP;


- Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai;


- Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai;


- Công văn số 3831/BKH-PTDN ngày 04/6/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.


______________________________


Thủ tục đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập

công ty cổ phần do tặng, cho cổ phần

(Số Seri: ….)


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ, thu lệ phí và trao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản trả lời cho người nộp hồ sơ.


Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu biên nhận hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai.


3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Việc đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập trong trường hợp tặng cho cổ phần được thực hiện như quy định đối với trường hợp đăng ký cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần, trong đó, hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực hoàn tất việc chuyển nhượng được thay bằng hợp đồng tặng cho cổ phần.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết : 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức. 



7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo Phụ lục III-6, Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).



8. Phí, lệ phí: 20.000 đồng/lần cấp theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.



9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Không. 



11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Doanh nghiệp 2005;


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai./.


______________________________


Thủ tục đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên


trở lên do tặng, cho phần vốn góp

(Số Seri: ….)


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ, thu lệ phí và trao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản trả lời cho người nộp hồ sơ.


Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu biên nhận hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP.Biên Hòa - Đồng Nai.


3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Việc đăng ký thay đổi thành viên trường hợp tặng cho phần vốn góp thực hiện như đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp, trong đó, hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực hoàn tất việc chuyển nhượng được thay bằng hợp đồng tặng cho phần vốn góp.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức. 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục III-6, theo Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


8. Phí, lệ phí: 20.000 đồng/lần cấp theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.



9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Không.



11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Doanh nghiệp 2005;


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai./.




Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế


(Số Seri: …)


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ, thu lệ phí và trao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản trả lời cho người nộp hồ sơ.


Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu biên nhận hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai.


3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp gửi thông báo đến phòng Đăng ký Kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Nội dung thông báo gồm:


+ Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;


+ Nội dung thay đổi thông tin đăng ký thuế.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức. 



7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế (Phụ lục III-10, theo Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


8. Phí, lệ phí: Không.



9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Phê duyệt. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Không.



11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Doanh nghiệp 2005;


- Luật Quản lý Thuế năm 2006;


- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.


______________________________


Thủ tục bổ sung thông tin trong giấy chứng nhận

đăng ký doanh nghiệp

(Số Seri:…)


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ, thu lệ phí và trao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản trả lời cho người nộp hồ sơ.


Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu biên nhận hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai.


3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Trường hợp doanh nghiệp chỉ bổ sung thay đổi những thông tin về số điện thoại, fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong hồ sơ đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp gửi thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục III-9 đến phòng Đăng ký Kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có).


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức. 



7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:




- Thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục III-9, Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


8. Phí, lệ phí: Không.



9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Không. 



11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Doanh nghiệp 2005;


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.


______________________________


Thủ tục bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp


(Số Seri: ….)


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ, thu lệ phí và trao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản trả lời cho người nộp hồ sơ.


Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu biên nhận hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h;


(Trừ ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa - Đồng Nai.


3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 - Trường hợp doanh nghiệp chỉ bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục III-9 đến phòng Đăng ký Kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có). 


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức. 



7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục III-9, theo Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).



8. Phí, lệ phí: Không.




9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Không.



11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Doanh nghiệp 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.


_______________________________


Thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp 


không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh


(Mã số KHĐT-ĐT 64)


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02 đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ:


+ Nếu hồ sơ có nội dung chưa phù hợp với quy định sẽ có văn bản trả lời của phòng Hợp tác Đầu tư hướng dẫn cho nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung. 


+ Nếu nội dung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Phòng Hợp tác Đầu tư lập tờ trình và dự thảo giấy chứng nhận đầu tư trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02 đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư, nhà đầu tư ký nhận và trả lại biên nhận hồ sơ.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh);


- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);


- Hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh);


- Giấy chứng nhận đầu tư của chủ dự án;


- Các tài liệu liên quan về địa điểm dự án, năng lực tài chính của nhà đầu tư.


b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ, trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc.


4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d) Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ chuyên ngành có liên quan, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở quản lý ngành liên quan dự án, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa (tùy vị trí đặt dự án).


6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-1, Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


8. Phí, lệ phí: Không. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đầu tư ngày 29/11/2005.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KHĐT có hiệu lực từ ngày 19/10/2006.


- Văn bản thỏa thuận địa điểm của UBND tỉnh./.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI 


TRƯỜNG HỢP GẮN VỚI THÀNH LẬP CHI NHÁNH 


(Mã số KHĐT-ĐT 65)


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02 đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ:


+ Nếu hồ sơ có nội dung chưa phù hợp với quy định sẽ có văn bản trả lời của phòng Hợp tác Đầu tư hướng dẫn cho nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung. 


+ Nếu nội dung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Phòng Hợp tác Đầu tư lập tờ trình và dự thảo giấy chứng nhận đầu tư trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02 đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư, nhà đầu tư ký nhận và trả lại biên nhận hồ sơ.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh);


- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);


- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;


- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;


- Bản sao điều lệ công ty;


- Quyết định bằng văn bản và biên bản họp của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị/Chủ tịch công ty về việc thành lập chi nhánh;


- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;


- Các tài liệu liên quan về vị trí địa điểm dự án, năng lực tài chính của chủ đầu tư.


b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ, trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc.


4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d) Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ chuyên ngành có liên quan, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở quản lý ngành liên quan dự án, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa (tùy vị trí đặt dự án).


6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-2, Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


8. Phí, lệ phí: Không.


9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đầu tư ngày 29/11/2005.


- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.


- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KHĐT có hiệu lực từ ngày 19/10/2006.


- Văn bản thỏa thuận địa điểm của UBND tỉnh./.


__________________________________


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI


TRƯỜNG HỢP GẮN VỚI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP


(Mã số KHĐT-ĐT 66)


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02 đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ:


+ Nếu hồ sơ có nội dung chưa phù hợp với quy định sẽ có văn bản trả lời của phòng Hợp tác Đầu tư hướng dẫn cho nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung. 


+ Nếu nội dung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Phòng Hợp tác Đầu tư lập tờ trình và dự thảo giấy chứng nhận đầu tư trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02 đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư, nhà đầu tư ký nhận và trả lại biên nhận hồ sơ.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp);


- Danh sách thành viên đối với công ty TNHH có 02 thành viên trở lên/danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (theo mẫu);


- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);


- Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài;


- Điều lệ doanh nghiệp theo quy định của doanh nghiệp;


- Bản sao hợp lệ hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác (chủ đầu tư là cá nhân)/bản sao quyết định thành lập hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức (chủ đầu tư là pháp nhân);


- Văn bản ủy quyền kèm theo bản sao hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện;


- Tài liệu về địa điểm dự án, báo cáo tài chính 02 năm gần nhất, sự hỗ trợ của công ty mẹ (nếu có) đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp đang hoạt động, chứng nhận của ngân hàng về tài khoản của chủ đầu tư (đối với nhà đầu tư là cá nhân).


b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ, trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc.


4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d) Cơ quan phối hợp (đối với trường hợp cần xin ý kiến): Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ chuyên ngành có liên quan, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở chuyên ngành có liên quan.


6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-3, I-8, I-9, Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


- Điều lệ công ty (theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005).


8. Phí, lệ phí: Không. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đầu tư ngày 29/11/2005; Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.


- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KHĐT có hiệu lực từ ngày 19/10/2006.


- Văn bản thỏa thuận địa điểm của UBND./.


__________________________________


ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI


TRƯỜNG HỢP KHÔNG GẮN VỚI THÀNH LẬP


DOANH NGHIỆP HOẶC CHI NHÁNH


(Mã số KHĐT-ĐT 67)


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02 đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ:


+ Nếu hồ sơ có nội dung chưa phù hợp với quy định sẽ có văn bản trả lời của phòng Hợp tác Đầu tư hướng dẫn cho nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung. 


+ Nếu nội dung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Phòng Hợp tác Đầu tư lập tờ trình và dự thảo giấy chứng nhận đầu tư trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02 đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư, nhà đầu tư ký nhận và trả lại biên nhận hồ sơ.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Bản đăng ký chứng nhận những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư;


- Bản sao giấy chứng nhận đầu tư;


- Bản sửa đổi bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh;


- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án.


b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ, trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc.


4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d) Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ chuyên ngành có liên quan, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở quản lý ngành liên quan dự án, UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (tùy vị trí đặt dự án).


6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-4, Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


8. Phí, lệ phí: Không. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đầu tư ngày 29/11/2005.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KHĐT có hiệu lực từ ngày 19/10/2006./.


__________________________________


ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI


TRƯỜNG HỢP GẮN VỚI THÀNH LẬP CHI NHÁNH 


(Mã số KHĐT-ĐT 68)


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02 đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ:


+ Nếu hồ sơ có nội dung chưa phù hợp với quy định sẽ có văn bản trả lời của phòng Hợp tác Đầu tư hướng dẫn cho nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung. 


+ Nếu nội dung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Phòng Hợp tác Đầu tư lập tờ trình và dự thảo giấy chứng nhận đầu tư trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02 đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư, nhà đầu tư ký nhận và trả lại biên nhận hồ sơ.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Bản đăng ký chứng nhận những nội dung điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư; 


- Bản sao giấy chứng nhận đầu tư;


- Bản sửa đổi bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh;


- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án.


b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ, trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc.


4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 


d) Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ chuyên ngành có liên quan, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở quản lý ngành liên quan dự án, UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (tùy vị trí đặt dự án).


6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-4, Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


8. Phí, lệ phí: Không. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không. 


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đầu tư ngày 29/11/2005.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KHĐT, có hiệu lực từ ngày 19/10/2006./.


__________________________________


ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI


TRƯỜNG HỢP GẮN VỚI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP


(Mã số KHĐT-ĐT 69)


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02 đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ:


+ Nếu hồ sơ có nội dung chưa phù hợp với quy định sẽ có văn bản trả lời của phòng Hợp tác Đầu tư hướng dẫn cho nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung. 


+ Nếu nội dung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Phòng Hợp tác Đầu tư lập tờ trình và dự thảo giấy chứng nhận đầu tư trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02 đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư, nhà đầu tư ký nhận và trả lại biên nhận hồ sơ.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Bản đăng ký chứng nhận những nội dung điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;


- Bản sao giấy chứng nhận đầu tư;


- Bản sửa đổi bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh, điều lệ doanh nghiệp;


- Biên bản họp Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị hoặc quyết định của Chủ tịch công ty về vấn đề điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;


- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án.


b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ, trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc.


4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d) Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ chuyên ngành có liên quan, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở quản lý ngành liên quan dự án, UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (tùy vị trí đặt dự án).


6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-6, Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


8. Phí, lệ phí: Không. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không. 


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đầu tư ngày 29/11/2005.


- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.


- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KHĐT có hiệu lực từ ngày 19/10/2006./.


__________________________________


ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ TRÊN CƠ SỞ CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, MUA LẠI DOANH NGHIỆP


(Mã số KHĐT-ĐKKD 70)


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02 đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ:


+ Nếu hồ sơ có nội dung chưa phù hợp với quy định sẽ có văn bản trả lời của phòng Hợp tác Đầu tư hướng dẫn cho nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung. 


+ Nếu nội dung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Phòng Hợp tác Đầu tư lập tờ trình và dự thảo giấy chứng nhận đầu tư trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02 đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư, nhà đầu tư ký nhận và trả lại biên nhận hồ sơ.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Bản đề nghị hợp nhất, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp;


- Biên bản họp Hội đồng thành viên, chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc của đại hội cổ đông về việc bán doanh nghiệp;


- Hợp đồng chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp;


- Điều lệ của doanh nghiệp bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, mua lại;


- Dự thảo điều lệ của doanh nghiệp sau khi được phép chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp (nếu có sự thay đổi);


- Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư gồm bản sao quyết định thành lập hoặc giấy tờ có giá trị tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức kinh tế, bản sao hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân;


- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm hợp nhất, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp.


b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ, trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc.


4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d) Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ chuyên ngành có liên quan, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở quản lý ngành liên quan dự án, UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (tùy vị trí đặt dự án).


6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-6, Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


8. Phí, lệ phí: Không.  


9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không. 


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đầu tư ngày 29/11/2005.


- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.


- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KHĐT có hiệu lực từ ngày 19/10/2006./.


__________________________________


ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI


DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN


(Mã số KHĐT-ĐT 71)


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02 đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ:


+ Nếu hồ sơ có nội dung chưa phù hợp với quy định sẽ có văn bản trả lời của phòng Hợp tác Đầu tư hướng dẫn cho nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung. 


+ Nếu nội dung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Phòng Hợp tác Đầu tư lập tờ trình và dự thảo giấy chứng nhận đầu tư trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư, nhà đầu tư ký nhận và trả lại biên nhận hồ sơ.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Bản đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;


- Hợp đồng chuyển nhượng vốn, dự án đầu tư;


- Văn bản về tư cách pháp lý của bên nhận chuyển nhượng;


- Biên bản họp Hội đồng thành viên, chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc của đại hội cổ đông về việc chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng dự án đầu tư;


- Báo cáo tình hình hoạt động triển khai dự án.


b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ, trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc.


4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 


d) Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ chuyên ngành có liên quan, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở quản lý ngành liên quan dự án, UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (tùy vị trí đặt dự án).


6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.


7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-4 đến I-6, Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


8. Phí, lệ phí: Không.  


9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đầu tư ngày 29/11/2005.


- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.


- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KHĐT có hiệu lực từ ngày 19/10/2006./.


__________________________________


ĐĂNG KÝ LẠI, CHUYỂN ĐỔI VÀ ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ


(ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC 


CẤP GIẤY PHÉP TRƯỚC NGÀY 01/7/2006)


(Mã số KHĐT-ĐT 72)


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phần Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý). 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h00.


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ:


+ Nếu hồ sơ có nội dung chưa phù hợp với quy định sẽ có văn bản trả lời của phòng Hợp tác Đầu tư hướng dẫn cho nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung. 


+ Nếu nội dung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Phòng Hợp tác Đầu tư lập tờ trình và dự thảo giấy chứng nhận đầu tư trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp trực tiếp tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa.

 - Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư, nhà đầu tư ký nhận và trả lại biên nhận hồ sơ. 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Hồ sơ đăng ký lại/chuyển đổi doanh nghiệp:


- Hồ sơ gồm:


+ Bản đăng ký lại/chuyển đổi doanh nghiệp.


+ Dự thảo điều lệ doanh nghiệp sửa đổi phù hợp với quy định của pháp luật về doanh nghiệp.


+ Bản sao hợp lệ giấy phép đầu tư và các giấy phép điều chỉnh.


+ Các tài liệu tương ứng nếu doanh nghiệp có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến đăng ký kinh doanh và dự án đầu tư.


+ Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, Hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh hoặc đại hội cổ đông của công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài (trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp).


+ Thông báo cho người lao động trong doanh nghiệp về việc chuyển đổi doanh nghiệp.


+ Bản sao hợp lệ giấy phép đầu tư và các giấy phép điều chỉnh.


+ Trường hợp chuyển đổi có bổ sung thêm thành viên mới thì trong hồ sơ nói trên còn bao gồm:


* Bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác (thành viên mới là cá nhân).


* Bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của pháp nhân; quyết định ủy quyền, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền (thành viên là tổ chức).


* Đối với thành viên mới là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và điều lệ phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá 03 tháng trước ngày nộp hồ sơ.


+ Các tài liệu khác tương ứng nếu doanh nghiệp có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến đăng ký kinh doanh và dự án đầu tư.


- Số lượng hồ sơ: 03 bộ, trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc (trường hợp dự án đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp kết hợp điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư thuộc dự án thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư, số lượng hồ sơ là 08 bộ, trong đó có 01 bộ gốc).


4. Thời hạn giải quyết: 


- 15 ngày làm việc kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp đăng ký lại).


- 30 ngày làm việc kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp chuyển đổi).


- 45 ngày làm việc kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp đăng ký lại/chuyển đổi kết hợp điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư).


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d) Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ chuyên ngành có liên quan, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở quản lý ngành liên quan dự án, UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (tùy vị trí đặt dự án).


6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


8. Phí, lệ phí: Không. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đầu tư năm 2005.


- Luật Doanh nghiệp 2005.


- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009.


- Nghị định 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.


- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KHĐT có hiệu lực từ ngày 19/10/2006./.


______________________________


ĐĂNG KÝ ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ


THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH


(ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP TRƯỚC NGÀY 01/7/2006)


(Mã số KHĐT-ĐT 73)


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02 đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ:


+ Nếu hồ sơ có nội dung chưa phù hợp với quy định sẽ có văn bản trả lời của phòng Hợp tác Đầu tư hướng dẫn cho nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung. 


+ Nếu nội dung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Phòng Hợp tác Đầu tư lập tờ trình và dự thảo giấy chứng nhận đầu tư trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02 đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư, nhà đầu tư ký nhận và trả lại biên nhận hồ sơ.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Bản đề nghị đổi giấy chứng nhận đầu tư do các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh ký;


- Bản sao hợp lệ giấy phép đầu tư hoặc các giấy phép điều chỉnh;


- Các tài liệu khác tương ứng nếu doanh nghiệp có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến đăng ký kinh doanh và dự án đầu tư.


b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ, trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc.


4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d) Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ chuyên ngành có liên quan, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở quản lý ngành liên quan dự án, UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (tùy vị trí đặt dự án).


6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-14, Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


8. Phí, lệ phí: Không. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đầu tư ngày 29/11/2005.


- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005.


- Nghị định 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.


- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KHĐT có hiệu lực từ ngày 19/10/2006./.


__________________________________


ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ 


(ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP TRƯỚC 


NGÀY 01/7/2006 NHƯNG CHƯA ĐĂNG KÝ LẠI)


(Mã số KHĐT-ĐT 74)


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ:


+ Nếu hồ sơ có nội dung chưa phù hợp với qui định sẽ có văn bản trả lời của phòng Hợp tác Đầu tư hướng dẫn cho nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung. 


+ Nếu nội dung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Phòng Hợp tác Đầu tư lập tờ trình và dự thảo giấy chứng nhận đầu tư trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư, nhà đầu tư ký nhận và trả lại biên nhận hồ sơ.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Văn bản đề nghị điều chỉnh giấy phép đầu tư;


- Bản sao hợp lệ giấy phép đầu tư hoặc các giấy phép điều chỉnh;


- Các tài liệu khác tương ứng nếu doanh nghiệp có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến đăng ký kinh doanh và dự án đầu tư.


b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ, trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc.


4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 


d) Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ chuyên ngành có liên quan, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở quản lý ngành liên quan dự án, UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (tùy vị trí đặt dự án).


6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-16, Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


8. Phí, lệ phí: Không.  


9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không. 


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đầu tư ngày 29/11/2005.


- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005.


- Nghị định 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.


- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KHĐT có hiệu lực từ ngày 19/10/2006./.


________________________________


ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN,


ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP


CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI


(Mã số KHĐT-ĐT 75)


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 2, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ:


+ Nếu hồ sơ có nội dung chưa phù hợp với quy định sẽ có văn bản trả lời của phòng Hợp tác Đầu tư hướng dẫn cho nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung. 


+ Nếu nội dung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Phòng Hợp tác Đầu tư lập tờ trình và dự thảo giấy chứng nhận đầu tư trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;


- Bản sao giấy chứng nhận đầu tư;


- Bản sao điều lệ công ty;


- Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị/Chủ tịch công ty;


- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;


- Giấy tờ hợp lệ về địa điểm mở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.


b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ, trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc.


4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai. 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp: UBND tỉnh Đồng Nai.


6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục III 1-2, Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


8. Phí, lệ phí: Không.  


9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không. 


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục III 1-2).


- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.


- Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.


__________________________________


THẨM TRA CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI 


TRƯỜNG HỢP KHÔNG GẮN VỚI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 


HOẶC CHI NHÁNH (DỰ ÁN TRÊN 300 TỶ ĐỒNG)


(Mã số KHĐT-ĐT 77)


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ:


+ Nếu hồ sơ có nội dung chưa phù hợp với quy định có văn bản trả lời hướng dẫn cho nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung. 


+ Nếu nội dung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Làm văn bản xin ý kiến thẩm tra dự án.


Bước 4: Sau khi có ý kiến bằng văn bản của các ngành: Lập tờ trình và dự thảo giấy chứng nhận đầu tư trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư, nhà đầu tư ký nhận và trả lại biên nhận hồ sơ.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu);


- Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư (bản sao quyết định thành lập hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức; bản sao hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân);


- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm);


- Giải trình kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư;


- Hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh);


- Các tài liệu liên quan về vị trí địa điểm dự án, năng lực tài chính của chủ đầu tư.


b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc.


4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai. 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ chuyên ngành có liên quan, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở quản lý ngành liên quan dự án, UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (tùy vị trí đặt dự án).


6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


- Hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hợp đồng liên doanh/giải trình kinh tế kỹ thuật (theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ).


8. Phí, lệ phí: Không.  


9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đầu tư 2005.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


- Văn bản thỏa thuận địa điểm lập dự án đầu tư./.


__________________________________


THẨM TRA CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP GẮN VỚI THÀNH LẬP CHI NHÁNH (DỰ ÁN TRÊN 300 TỶ ĐỒNG)


(Mã số KHĐT-ĐT 78)


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ:


+ Nếu hồ sơ có nội dung chưa phù hợp với quy định có văn bản trả lời hướng dẫn cho nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung. 


+ Nếu nội dung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Làm văn bản xin ý kiến thẩm tra dự án.


Bước 4: 


Sau khi có ý kiến bằng văn bản của các ngành: Lập tờ trình và dự thảo giấy chứng nhận đầu tư trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư, nhà đầu tư ký nhận và trả lại biên nhận hồ sơ.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu);


- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm);


- Giải trình kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư;


- Hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh);


- Bản sao giấy chứng nhận đầu tư của nhà đầu tư;


- Bản sao điều lệ doanh nghiệp;


- Quyết định bằng văn bản và biên bản họp của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị/Chủ tịch công ty về việc thành lập chi nhánh;


- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;


- Các tài liệu liên quan về vị trí địa điểm dự án, năng lực tài chính của chủ đầu tư.


b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc.


4. Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hợp tác đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ chuyên ngành có liên quan, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở quản lý ngành liên quan dự án, UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (tùy vị trí đặt dự án).


6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hợp đồng liên doanh/giải trình kinh tế kỹ thuật (theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ).


8. Phí, lệ phí: Không.  


9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đầu tư 2005; Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006; 


- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


- Văn bản thỏa thuận địa điểm lập dự án đầu tư./.


__________________________________


THẨM TRA CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI


TRƯỜNG HỢP GẮN VỚI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP


(DỰ ÁN TRÊN 300 TỶ ĐỒNG)


(Mã số KHĐT-ĐT 79)


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu).


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ:


+ Nếu hồ sơ có nội dung chưa phù hợp với quy định có văn bản trả lời hướng dẫn cho nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung. 


+ Nếu nội dung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Làm văn bản xin ý kiến thẩm tra dự án.


Bước 4: 

Sau khi có ý kiến bằng văn bản của các ngành: Lập tờ trình và dự thảo giấy chứng nhận đầu tư trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư, nhà đầu tư ký nhận và trả lại biên nhận hồ sơ.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu);


- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm);


- Danh sách thành viên đối với công ty TNHH có 02 thành viên trở lên/danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (theo mẫu);


- Điều lệ doanh nghiệp theo quy định của doanh nghiệp;


- Giải trình kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư;


- Hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh);


- Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư (bản sao quyết định thành lập hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức; bản sao hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân);


- Tài liệu về địa điểm dự án, báo cáo tài chính 02 năm gần nhất, sự hỗ trợ của công ty mẹ (nếu có) đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp đang hoạt động, chứng nhận của ngân hàng về tài khoản của chủ đầu tư (đối với nhà đầu tư là cá nhân).


b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc.


4. Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ chuyên ngành có liên quan, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở quản lý ngành liên quan dự án, UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (tùy vị trí đặt dự án).


6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức. 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp (điều chỉnh) giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-3, theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư); hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hợp đồng liên doanh/giải trình kinh tế kỹ thuật (theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ); danh sách thành viên (theo mẫu Phụ lục I-8, I-9, I-10, theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


8. Phí, lệ phí: Không. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không. 


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đầu tư 2005.


- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006.


- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.


__________________________________


THẨM TRA ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI 


TRƯỜNG HỢP KHÔNG GẮN VỚI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 


HOẶC CHI NHÁNH (DỰ ÁN TRÊN 300 TỶ ĐỒNG)


(Mã số KHĐT-ĐT 80)


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ:


+ Nếu hồ sơ có nội dung chưa phù hợp với quy định có văn bản trả lời hướng dẫn cho nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung. 


+ Nếu nội dung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Làm văn bản xin ý kiến thẩm tra dự án.


Bước 4: 


Sau khi có ý kiến bằng văn bản của các ngành: Lập tờ trình và dự thảo giấy chứng nhận đầu tư trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư, nhà đầu tư ký nhận và trả lại biên nhận hồ sơ.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;


- Giải trình lý do điều chỉnh;


- Những thay đổi so với dự án đang triển khai;


- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án;


- Bản sao giấy chứng nhận đầu tư;


- Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp.


b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc.


4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai. 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ chuyên ngành có liên quan, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở quản lý ngành liên quan dự án, UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (tùy vị trí đặt dự án).


6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-3, theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


8. Phí, lệ phí: Không.  


9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không. 


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đầu tư 2005.


- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006.


- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.


__________________________________


THẨM TRA ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP GẮN VỚI THÀNH LẬP CHI NHÁNH 


(DỰ ÁN TRÊN 300 TỶ ĐỒNG)


(Mã số KHĐT-ĐT 81)


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ:


+ Nếu hồ sơ có nội dung chưa phù hợp với quy định có văn bản trả lời hướng dẫn cho nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung. 


+ Nếu nội dung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Làm văn bản xin ý kiến thẩm tra dự án.


Bước 4: Sau khi có ý kiến bằng văn bản của các ngành: Lập tờ trình và dự thảo giấy chứng nhận đầu tư trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư, nhà đầu tư ký nhận và trả lại biên nhận hồ sơ.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;


- Đơn giải trình lý do điều chỉnh;


- Những thay đổi so với dự án đang triển khai;


- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án;


- Bản sao giấy chứng nhận đầu tư;


- Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh, điều lệ doanh nghiệp.


b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc.


4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hợp tác Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ chuyên ngành có liên quan, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở quản lý ngành liên quan dự án, UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (tùy vị trí đặt dự án).


6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Bản đăng ký/đề nghị cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-3, theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


- Hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hợp đồng liên doanh/giải trình kinh tế kỹ thuật (theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ).


8. Phí, lệ phí: Không. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không. 


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đầu tư 2005.


- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006.


- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.


__________________________________


THẨM TRA ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ


ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP GẮN VỚI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP


(DỰ ÁN TRÊN 300 TỶ ĐỒNG)


(Mã số KHĐT-ĐT 82)


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ:


+ Nếu hồ sơ có nội dung chưa phù hợp với quy định có văn bản trả lời hướng dẫn cho nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung. 


+ Nếu nội dung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Làm văn bản xin ý kiến thẩm tra dự án.


Bước 4: 

Sau khi có ý kiến bằng văn bản của các ngành: Lập tờ trình và dự thảo giấy chứng nhận đầu tư trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư, nhà đầu tư ký nhận và trả lại biên nhận hồ sơ.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;


- Đơn giải trình lý do điều chỉnh;


- Những thay đổi so với dự án đang triển khai;


- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án;


- Bản sao giấy chứng nhận đầu tư;


- Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh, điều lệ doanh nghiệp.


b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc.


4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai. 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hợp tác Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ chuyên ngành có liên quan, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở quản lý ngành liên quan dự án, UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (tùy vị trí đặt dự án).


6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Bản đăng ký/đề nghị cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-3, theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


- Hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hợp đồng liên doanh/giải trình kinh tế kỹ thuật (theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ).


8. Phí, lệ phí: Không.  


9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không. 


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đầu tư 2005. 


- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006.


- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.


__________________________________


THẨM TRA ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ TRÊN CƠ SỞ CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, MUA LẠI DOANH NGHIỆP 


(DỰ ÁN TRÊN 300 TỶ ĐỒNG)


(Mã số KHĐT-ĐT 83)


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 2, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu).


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ:


+ Nếu hồ sơ có nội dung chưa phù hợp với quy định có văn bản trả lời hướng dẫn cho nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung. 


+ Nếu nội dung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Làm văn bản xin ý kiến thẩm tra dự án.


Bước 4: 


Sau khi có ý kiến bằng văn bản của các ngành: Lập tờ trình và dự thảo giấy chứng nhận đầu tư trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư, nhà đầu tư ký nhận và trả lại biên nhận hồ sơ.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Biên bản đề nghị hợp nhất, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp;


- Biên bản họp hội đồng thành viên, chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc của đại hội cổ đông về việc bán doanh nghiệp;


- Hợp đồng chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp;


- Điều lệ của doanh nghiệp bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, mua lại;


- Dự thảo điều lệ của doanh nghiệp sau khi được phép chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp (nếu có sự thay đổi);


- Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư gồm bản sao quyết định thành lập hoặc giấy tờ có giá trị tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức kinh tế, bản sao hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân;


- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm hợp nhất, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp;


- Bản sao giấy chứng nhận đầu tư.


b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc.


4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai. 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hợp tác Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ chuyên ngành có liên quan, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở quản lý ngành liên quan dự án, UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (tùy vị trí đặt dự án).


6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức. 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-3, theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư); hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hợp đồng liên doanh/giải trình kinh tế kỹ thuật (theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ).


8. Phí, lệ phí: Không.  


9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đầu tư 2005.


- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006.


- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.


__________________________________


THẨM TRA CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP KHÔNG GẮN VỚI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP HOẶC CHI NHÁNH 


(DỰ ÁN DƯỚI 300 TỶ ĐỒNG NHƯNG THUỘC LĨNH VỰC 


ĐẦU TƯ CÓ ĐIỀU KIỆN)


(Mã số KHĐT-ĐT 84)


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ:


+ Nếu hồ sơ có nội dung chưa phù hợp với quy định có văn bản trả lời hướng dẫn cho nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung. 


+ Nếu nội dung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Làm văn bản xin ý kiến thẩm tra dự án.


Bước 4: 

Sau khi có ý kiến bằng văn bản của các ngành: Lập tờ trình và dự thảo giấy chứng nhận đầu tư trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư, nhà đầu tư ký nhận và trả lại biên nhận hồ sơ.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư;


- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;


- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm);


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III ban hành kèm theo nghị định này;


- Giấy chứng nhận đầu tư của chủ dự án;


- Các tài liệu liên quan về địa điểm dự án, năng lực tài chính của nhà đầu tư (báo cáo tài chính 02 năm gần nhất).


b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc.


4. Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hợp tác Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ chuyên ngành có liên quan, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở quản lý ngành liên quan dự án, UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (tùy vị trí đặt dự án).


6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Bản đăng ký/đề nghị cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-3, theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


- Hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hợp đồng liên doanh/giải trình kinh tế kỹ thuật (theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ).


8. Phí, lệ phí: Không. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (theo Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ).


- Ngành, nghề, lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo cam kết của Việt Nam sau khi gia nhập WTO (biểu cam kết về dịch vụ của báo cáo gia nhập WTO; Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007; Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại; Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương).


- Các lĩnh vực khác dự án phải đáp ứng điều kiện: Kinh doanh bất động sản, y tế, giáo dục, du lịch… (theo luật, nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan đến điều kiện đầu tư mà dự án phải đáp ứng).


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đầu tư 2005.


- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005.


- Các luật khác dự án phải đáp ứng điều kiện theo quy định.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006.


- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.


- Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007.


- Các nghị định khác liên quan đến điều kiện dự án phải đáp ứng.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


- Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương).


- Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại.


- Các văn bản liên quan đến quy hoạch, vị trí dự án./.


__________________________________


THẨM TRA CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP GẮN VỚI THÀNH LẬP CHI NHÁNH (DỰ ÁN DƯỚI 300 TỶ ĐỒNG


NHƯNG THUỘC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CÓ ĐIỀU KIỆN)


(Mã số KHĐT-ĐT 85)


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ:


+ Nếu hồ sơ có nội dung chưa phù hợp với quy định có văn bản trả lời hướng dẫn cho nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung. 


+ Nếu nội dung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Làm văn bản xin ý kiến thẩm tra dự án.


Bước 4: 

Sau khi có ý kiến bằng văn bản của các ngành: Lập tờ trình và dự thảo giấy chứng nhận đầu tư trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư, nhà đầu tư ký nhận và trả lại biên nhận hồ sơ.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh);


- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);


- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;


- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;


- Bản sao điều lệ công ty;


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III ban hành kèm theo nghị định này;


- Quyết định bằng văn bản và biên bản họp của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị/Chủ tịch công ty về việc thành lập chi nhánh;


- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;


- Các tài liệu liên quan về vị trí địa điểm dự án, năng lực tài chính của chủ đầu tư.


b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc.


4. Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai. 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hợp tác Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ chuyên ngành có liên quan, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở quản lý ngành liên quan dự án, UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (tùy vị trí đặt dự án).


6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Bản đăng ký/đề nghị cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-3, theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


- Hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hợp đồng liên doanh/giải trình kinh tế kỹ thuật (theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ).


8. Phí, lệ phí: Không. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (theo Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ).


- Ngành, nghề, lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo cam kết của Việt Nam sau khi gia nhập WTO (biểu cam kết về dịch vụ của báo cáo gia nhập WTO; Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007; Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại; Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương).


- Các lĩnh vực khác dự án phải đáp ứng điều kiện: Kinh doanh bất động sản, y tế, giáo dục, du lịch… (theo luật, nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan đến điều kiện đầu tư mà dự án phải đáp ứng).


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đầu tư 2005.


- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005.


- Các luật khác dự án phải đáp ứng điều kiện theo quy định.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006.


- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.


- Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007.


- Các nghị định khác liên quan đến điều kiện dự án phải đáp ứng.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


- Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương).


- Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại.


- Các văn bản liên quan đến quy hoạch, vị trí dự án./.


__________________________________


THẨM TRA CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP GẮN VỚI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP (DỰ ÁN DƯỚI 300 TỶ ĐỒNG NHƯNG THUỘC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CÓ ĐIỀU KIỆN)


(Mã số KHĐT-ĐT 86)


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ:


+ Nếu hồ sơ có nội dung chưa phù hợp với quy định có văn bản trả lời hướng dẫn cho nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung. 


+ Nếu nội dung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Làm văn bản xin ý kiến thẩm tra dự án.


Bước 4: 


Sau khi có ý kiến bằng văn bản của các ngành: Lập tờ trình và dự thảo giấy chứng nhận đầu tư trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư, nhà đầu tư ký nhận và trả lại biên nhận hồ sơ.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp);


- Danh sách thành viên đối với công ty TNHH có 02 thành viên trở lên/danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (theo mẫu);


- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III ban hành kèm theo nghị định này;


- Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài;


- Điều lệ doanh nghiệp theo quy định của doanh nghiệp;


- Bản sao hợp lệ hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác (chủ đầu tư là cá nhân)/bản sao quyết định thành lập hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức (chủ đầu tư là pháp nhân);


- Văn bản ủy quyền kèm theo bản sao hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện;


- Tài liệu về địa điểm dự án, báo cáo tài chính 02 năm gần nhất, sự hỗ trợ của công ty mẹ (nếu có) đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp đang hoạt động, chứng nhận của ngân hàng về tài khoản của chủ đầu tư (đối với nhà đầu tư là cá nhân).


b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc.


4. Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hợp tác Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ chuyên ngành có liên quan, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở quản lý ngành liên quan dự án, UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (tùy vị trí đặt dự án).


6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Bản đăng ký/đề nghị cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-3, theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


- Hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hợp đồng liên doanh/giải trình kinh tế kỹ thuật (theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ).


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Điều 29 và Phụ lục III, Luật Đầu tư 2005).


8. Phí, lệ phí: Không.  


9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (theo Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ).


- Ngành, nghề, lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo cam kết của Việt Nam sau khi gia nhập WTO (biểu cam kết về dịch vụ của báo cáo gia nhập WTO; Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007; Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại; Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương).


- Các lĩnh vực khác dự án phải đáp ứng điều kiện: Kinh doanh bất động sản, y tế, giáo dục, du lịch… (theo luật, nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan đến điều kiện đầu tư mà dự án phải đáp ứng).


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đầu tư 2005.


- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005.


- Các luật khác dự án phải đáp ứng điều kiện theo quy định.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006.


- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.


- Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007.


- Các nghị định khác liên quan đến điều kiện dự án phải đáp ứng.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


- Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương).


- Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại.


- Các văn bản liên quan đến quy hoạch, vị trí dự án./.


__________________________________


THẨM TRA ĐIỀU CHỈNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP KHÔNG GẮN VỚI THÀNH LẬP CHI NHÁNH 


(DỰ ÁN DƯỚI 300 TỶ ĐỒNG NHƯNG THUỘC LĨNH VỰC 


ĐẦU TƯ CÓ ĐIỀU KIỆN)


(Mã số KHĐT-ĐT 87)


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ:


+ Nếu hồ sơ có nội dung chưa phù hợp với quy định có văn bản trả lời hướng dẫn cho nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung. 


+ Nếu nội dung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Làm văn bản xin ý kiến thẩm tra dự án.


Bước 4: 


Sau khi có ý kiến bằng văn bản của các ngành: Lập tờ trình và dự thảo giấy chứng nhận đầu tư trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư, nhà đầu tư ký nhận và trả lại biên nhận hồ sơ.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;


- Giải trình lý do điều chỉnh;


- Những thay đổi so với dự án đang triển khai;


- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án;


- Bản sao giấy chứng nhận đầu tư;


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III ban hành kèm theo nghị định này.


b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc.


4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hợp tác Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ chuyên ngành có liên quan, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở quản lý ngành liên quan dự án, UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (tùy vị trí đặt dự án).


6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Bản đăng ký/đề nghị cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-3, theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


- Hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hợp đồng liên doanh/giải trình kinh tế kỹ thuật (theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ).


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Điều 29 và Phụ lục III, Luật Đầu tư 2005).


8. Phí, lệ phí: Không.  


9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (theo Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ).


- Ngành, nghề, lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo cam kết của Việt Nam sau khi gia nhập WTO (biểu cam kết về dịch vụ của báo cáo gia nhập WTO; Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007; Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại; Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương).


- Các lĩnh vực khác dự án phải đáp ứng điều kiện: Kinh doanh bất động sản, y tế, giáo dục, du lịch… (theo luật, nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan đến điều kiện đầu tư mà dự án phải đáp ứng).


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đầu tư 2005.


- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005.


- Các luật khác dự án phải đáp ứng điều kiện theo quy định.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006.


- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.


- Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007.


- Các nghị định khác liên quan đến điều kiện dự án phải đáp ứng.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


- Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương).


- Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại.


- Các văn bản liên quan đến quy hoạch, vị trí dự án./.


__________________________________


THẨM TRA ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP GẮN VỚI THÀNH LẬP CHI NHÁNH (DỰ ÁN DƯỚI 300 TỶ ĐỒNG NHƯNG THUỘC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CÓ ĐIỀU KIỆN)


(Mã số KHĐT-ĐT 88)


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ:


+ Nếu hồ sơ có nội dung chưa phù hợp với quy định có văn bản trả lời hướng dẫn cho nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung. 


+ Nếu nội dung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Làm văn bản xin ý kiến thẩm tra dự án.


Bước 4: Sau khi có ý kiến bằng văn bản của các ngành: Lập tờ trình và dự thảo giấy chứng nhận đầu tư trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư, nhà đầu tư ký nhận và trả lại biên nhận hồ sơ.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;


- Giải trình lý do điều chỉnh;


- Những thay đổi so với dự án đang triển khai;


- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án;


- Bản sao giấy chứng nhận đầu tư;


- Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp;


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III ban hành kèm theo nghị định này.


b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc.


4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hợp tác Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ chuyên ngành có liên quan, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở quản lý ngành liên quan dự án, UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (tùy vị trí đặt dự án).


6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Bản đăng ký/đề nghị cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-3, theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


- Hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hợp đồng liên doanh/giải trình kinh tế kỹ thuật (theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ).


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Điều 29 và Phụ lục III, Luật Đầu tư 2005).


8. Phí, lệ phí: Không.  


9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (theo Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ).


- Ngành, nghề, lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo cam kết của Việt Nam sau khi gia nhập WTO (biểu cam kết về dịch vụ của báo cáo gia nhập WTO; Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007; Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại; Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương).


- Các lĩnh vực khác dự án phải đáp ứng điều kiện: Kinh doanh bất động sản, y tế, giáo dục, du lịch… (theo luật, nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan đến điều kiện đầu tư mà dự án phải đáp ứng).


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đầu tư 2005.


- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005.


- Các luật khác dự án phải đáp ứng điều kiện theo quy định.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006.


- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.


- Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007.


- Các nghị định khác liên quan đến điều kiện dự án phái đáp ứng.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


- Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương).


- Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại.


- Các văn bản liên quan đến quy hoạch, vị trí dự án./.


__________________________________


THẨM TRA ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI 


TRƯỜNG HỢP GẮN VỚI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 


(DỰ ÁN DƯỚI 300 TỶ ĐỒNG NHƯNG THUỘC LĨNH VỰC 


ĐẦU TƯ CÓ ĐIỀU KIỆN)


(Mã số KHĐT-ĐT 89)


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ:


+ Nếu hồ sơ có nội dung chưa phù hợp với quy định có văn bản trả lời hướng dẫn cho nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung. 


+ Nếu nội dung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Làm văn bản xin ý kiến thẩm tra dự án.


Bước 4: 


Sau khi có ý kiến bằng văn bản của các ngành: Lập tờ trình và dự thảo giấy chứng nhận đầu tư trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư, nhà đầu tư ký nhận và trả lại biên nhận hồ sơ.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;


- Giải trình lý do điều chỉnh;


- Những thay đổi so với dự án đang triển khai;


- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án;


- Bản sao giấy chứng nhận đầu tư;


- Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp;


- Tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh (nếu điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh) theo quy định của Luật Doanh nghiệp;


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III ban hành kèm theo nghị định này.


b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc.


4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hợp tác Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ chuyên ngành có liên quan, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở quản lý ngành liên quan dự án, UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (tùy vị trí đặt dự án).


6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Bản đăng ký/đề nghị cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-3, theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


- Hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hợp đồng liên doanh/giải trình kinh tế kỹ thuật (theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ).


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Điều 29 và Phụ lục III, Luật Đầu tư 2005).


8. Phí, lệ phí: Không.  


9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (theo Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ).


- Ngành, nghề, lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo cam kết của Việt Nam sau khi gia nhập WTO (biểu cam kết về dịch vụ của báo cáo gia nhập WTO; Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007; Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại; Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương).


- Các lĩnh vực khác dự án phải đáp ứng điều kiện: Kinh doanh bất động sản, y tế, giáo dục, du lịch… (theo luật, nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan đến điều kiện đầu tư mà dự án phải đáp ứng).


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đầu tư 2005.


- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005.


- Các luật khác dự án phải đáp ứng điều kiện theo quy định.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006.


- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.


- Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007.


- Các nghị định khác liên quan đến điều kiện dự án phải đáp ứng.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


- Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương).


- Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại.


- Các văn bản liên quan đến quy hoạch, vị trí dự án./.


__________________________________


THẨM TRA ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ TRÊN CƠ SỞ CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, MUA LẠI DOANH NGHIỆP 


(DỰ ÁN DƯỚI 300 TỶ ĐỒNG NHƯNG THUỘC LĨNH VỰC


ĐẦU TƯ CÓ ĐIỀU KIỆN)


(Mã số KHĐT-ĐT 90)


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ:


+ Nếu hồ sơ có nội dung chưa phù hợp với quy định có văn bản trả lời hướng dẫn cho nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung. 


+ Nếu nội dung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Làm văn bản xin ý kiến thẩm tra dự án.


Bước 4: Sau khi có ý kiến bằng văn bản của các ngành: Lập tờ trình và dự thảo giấy chứng nhận đầu tư trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư, nhà đầu tư ký nhận và trả lại biên nhận hồ sơ.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp;


- Giải trình lý do điều chỉnh;


- Những thay đổi so với dự án đang triển khai;


- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án;


- Bản sao giấy chứng nhận đầu tư;


- Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp;


- Quyết định của hội đồng thành viên hoặc của chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc của đại hội cổ đông về việc bán doanh nghiệp;


- Hợp đồng chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp;


- Điều lệ của doanh nghiệp bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, mua lại;


- Dự thảo điều lệ của doanh nghiệp sau khi được phép chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp (nếu có sự thay đổi);


- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm);


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III ban hành kèm theo nghị định này.


b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc.


4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hợp tác Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ chuyên ngành có liên quan, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở quản lý ngành liên quan dự án, UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (tùy vị trí đặt dự án).


6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-3, theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


- Hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hợp đồng liên doanh/giải trình kinh tế kỹ thuật (theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ).


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Điều 29 và Phụ lục III, Luật Đầu tư 2005).


8. Phí, lệ phí: Không.  


9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (theo Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ).


- Ngành, nghề, lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo cam kết của Việt Nam sau khi gia nhập WTO (biểu cam kết về dịch vụ của báo cáo gia nhập WTO; Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007; Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại; Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương).


- Các lĩnh vực khác dự án phải đáp ứng điều kiện: Kinh doanh bất động sản, y tế, giáo dục, du lịch… (theo luật, nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan đến điều kiện đầu tư mà dự án phải đáp ứng).


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đầu tư 2005.


- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005.


- Các Luật khác dự án phải đáp ứng điều kiện theo quy định.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006.


- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.


- Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007.


- Các nghị định khác liên quan đến điều kiện dự án phải đáp ứng.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


- Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương).


- Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại.


- Các văn bản liên quan đến quy hoạch, vị trí dự án./.


__________________________________


THẨM TRA CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP KHÔNG GẮN VỚI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP HOẶC CHI NHÁNH (DỰ ÁN TRÊN 300 TỶ ĐỒNG VÀ THUỘC LĨNH VỰC 


ĐẦU TƯ CÓ ĐIỀU KIỆN)


(Mã số KHĐT-ĐT 91)


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ:


+ Nếu hồ sơ có nội dung chưa phù hợp với quy định có văn bản trả lời hướng dẫn cho nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung. 


+ Nếu nội dung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Làm văn bản xin ý kiến thẩm tra dự án.


Bước 4: Sau khi có ý kiến bằng văn bản của các ngành: Lập tờ trình và dự thảo giấy chứng nhận đầu tư trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư, nhà đầu tư ký nhận và trả lại biên nhận hồ sơ.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư;


- Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Bản sao quyết định thành lập hoặc các tài liệu tương đường khác;


- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm);


- Giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: Mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư. Tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện tham gia thị trường quy định đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III ban hành kèm theo nghị định này;


- Các tài liệu liên quan về địa điểm dự án, năng lực tài chính của nhà đầu tư (báo cáo tài chính 02 năm gần nhất).


b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc.


4. Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hợp tác Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ chuyên ngành có liên quan, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở quản lý ngành liên quan dự án, UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (tùy vị trí đặt dự án).


6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Bản đăng ký/đề nghị cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-3, theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


- Hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hợp đồng liên doanh/giải trình kinh tế kỹ thuật (theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ).


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Điều 29 và Phụ lục III, Luật Đầu tư 2005).


8. Phí, lệ phí: Không.  


9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (theo Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ).


- Ngành, nghề, lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo cam kết của Việt Nam sau khi gia nhập WTO (biểu cam kết về dịch vụ của báo cáo gia nhập WTO; Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007; Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại; Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương).


- Các lĩnh vực khác dự án phải đáp ứng điều kiện: Kinh doanh bất động sản, y tế, giáo dục, du lịch… (theo luật, nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan đến điều kiện đầu tư mà dự án phải đáp ứng).


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đầu tư 2005.


- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005.


- Các luật khác dự án phải đáp ứng điều kiện theo quy định.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006.


- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.


- Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007.


- Các nghị định khác liên quan đến điều kiện dự án phải đáp ứng.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


- Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương).


- Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại.


- Các văn bản liên quan đến quy hoạch, vị trí dự án./.


__________________________________


THẨM TRA CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP GẮN VỚI THÀNH LẬP CHI NHÁNH (DỰ ÁN TRÊN 300 TỶ ĐỒNG


VÀ THUỘC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CÓ ĐIỀU KIỆN)


(Mã số KHĐT-ĐT 92)


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ:


+ Nếu hồ sơ có nội dung chưa phù hợp với quy định có văn bản trả lời hướng dẫn cho nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung. 


+ Nếu nội dung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Làm văn bản xin ý kiến thẩm tra dự án.


Bước 4: Sau khi có ý kiến bằng văn bản của các ngành: Lập tờ trình và dự thảo giấy chứng nhận đầu tư trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02 đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư, nhà đầu tư ký nhận và trả lại biên nhận hồ sơ.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu);


- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm);


- Giải trình kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư;


- Hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh);


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện tham gia thị trường quy định đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III ban hành kèm theo nghị định này;


- Bản sao giấy chứng nhận đầu tư của nhà đầu tư;


- Bản sao điều lệ doanh nghiệp;


- Quyết định bằng văn bản và biên bản họp của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị/Chủ tịch công ty về việc thành lập chi nhánh;


- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;


- Các tài liệu liên quan về vị trí địa điểm dự án, năng lực tài chính của chủ đầu tư.


b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc.


4. Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hợp tác Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ chuyên ngành có liên quan, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở quản lý ngành liên quan dự án, UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (tùy vị trí đặt dự án).


6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Bản đăng ký/đề nghị cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-3, theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


- Hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hợp đồng liên doanh/giải trình kinh tế kỹ thuật (theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ).


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Điều 29 và Phụ lục III, Luật Đầu tư 2005).


8. Phí, lệ phí: Không. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (theo Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ).


- Ngành, nghề, lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo cam kết của Việt Nam sau khi gia nhập WTO (biểu cam kết về dịch vụ của báo cáo gia nhập WTO; Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007; Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại; Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương).


- Các lĩnh vực khác dự án phải đáp ứng điều kiện: Kinh doanh bất động sản, y tế, giáo dục, du lịch… (theo luật, nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan đến điều kiện đầu tư mà dự án phải đáp ứng).


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đầu tư 2005.


- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005.


- Các luật khác dự án phải đáp ứng điều kiện theo quy định.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006.


- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.


- Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007.


- Các nghị định khác liên quan đến điều kiện dự án phải đáp ứng.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


- Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương).


- Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại.


- Các văn bản liên quan đến quy hoạch, vị trí dự án./.


__________________________________


THẨM TRA CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP GẮN VỚI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP (DỰ ÁN TRÊN 300 TỶ ĐỒNG


VÀ THUỘC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CÓ ĐIỀU KIỆN)


(Mã số KHĐT-ĐT 93)


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ:


+ Nếu hồ sơ có nội dung chưa phù hợp với quy định có văn bản trả lời hướng dẫn cho nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung. 


+ Nếu nội dung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Làm văn bản xin ý kiến thẩm tra dự án.


Bước 4: Sau khi có ý kiến bằng văn bản của các ngành: Lập tờ trình và dự thảo giấy chứng nhận đầu tư trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu).


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư, nhà đầu tư ký nhận và trả lại biên nhận hồ sơ.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư;


- Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Bản sao quyết định thành lập hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức; bản sao hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân);


- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm);


- Giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: Mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư. Tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;


- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;


- Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện tham gia thị trường quy định đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III ban hành kèm theo nghị định này.


b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc.


4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hợp tác Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ chuyên ngành có liên quan, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở quản lý ngành liên quan dự án, UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (tùy vị trí đặt dự án).


6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Bản đăng ký/đề nghị cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-3, theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


- Hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hợp đồng liên doanh/giải trình kinh tế kỹ thuật (theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ).


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Điều 29 và Phụ lục III, Luật Đầu tư 2005).


8. Phí, lệ phí: Không.  


9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (theo Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ).


- Ngành, nghề, lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo cam kết của Việt Nam sau khi gia nhập WTO (biểu cam kết về dịch vụ của báo cáo gia nhập WTO; Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007; Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại; Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương).


- Các lĩnh vực khác dự án phải đáp ứng điều kiện: Kinh doanh bất động sản, y tế, giáo dục, du lịch… (theo luật, nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan đến điều kiện đầu tư mà dự án phải đáp ứng).


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đầu tư 2005.


- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005.


- Các luật khác dự án phải đáp ứng điều kiện theo quy định.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006.


- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.


- Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007.


- Các nghị định khác liên quan đến điều kiện dự án phải đáp ứng.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


- Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương).


- Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại.


- Các văn bản liên quan đến quy hoạch, vị trí dự án./.


__________________________________


THẨM TRA ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI 


TRƯỜNG HỢP KHÔNG GẮN VỚI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 


HOẶC CHI NHÁNH (DỰ ÁN TRÊN 300 TỶ ĐỒNG VÀ 


THUỘC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CÓ ĐIỀU KIỆN)


(Mã số KHĐT-ĐT 94)


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ:


+ Nếu hồ sơ có nội dung chưa phù hợp với quy định có văn bản trả lời hướng dẫn cho nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung. 


+ Nếu nội dung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Làm văn bản xin ý kiến thẩm tra dự án.


Bước 4: Sau khi có ý kiến bằng văn bản của các ngành: Lập tờ trình và dự thảo giấy chứng nhận đầu tư trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư, nhà đầu tư ký nhận và trả lại biên nhận hồ sơ.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;


- Giải trình lý do điều chỉnh;


- Những thay đổi so với dự án đang triển khai;


- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án;


- Bản sao giấy chứng nhận đầu tư;


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện tham gia thị trường quy định đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III ban hành kèm theo nghị định này.


b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc.


4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai. 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hợp tác Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ chuyên ngành có liên quan, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở quản lý ngành liên quan dự án, UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (tùy vị trí đặt dự án).


6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Bản đăng ký/đề nghị cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-3, theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


- Hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hợp đồng liên doanh/giải trình kinh tế kỹ thuật (theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ).


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Điều 29 và Phụ lục III, Luật Đầu tư 2005).


8. Phí, lệ phí: Không.  


9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (theo Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ).


- Ngành, nghề, lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo cam kết của Việt Nam sau khi gia nhập WTO (biểu cam kết về dịch vụ của báo cáo gia nhập WTO; Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007; Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại; Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương).


- Các lĩnh vực khác dự án phải đáp ứng điều kiện: Kinh doanh bất động sản, y tế, giáo dục, du lịch… (theo luật, nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan đến điều kiện đầu tư mà dự án phải đáp ứng).


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đầu tư 2005.


- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005.


- Các luật khác dự án phải đáp ứng điều kiện theo quy định.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006.


- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.


- Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007.


- Các nghị định khác liên quan đến điều kiện dự án phải đáp ứng.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


- Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương).


- Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại.


- Các văn bản liên quan đến quy hoạch, vị trí dự án./.


__________________________________


THẨM TRA CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP GẮN VỚI THÀNH LẬP CHI NHÁNH (DỰ ÁN TRÊN 300 TỶ ĐỒNG


VÀ THUỘC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CÓ ĐIỀU KIỆN)


(Mã số KHĐT-ĐT 92)


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ:


+ Nếu hồ sơ có nội dung chưa phù hợp với quy định có văn bản trả lời hướng dẫn cho nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung. 


+ Nếu nội dung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Làm văn bản xin ý kiến thẩm tra dự án.


Bước 4: Sau khi có ý kiến bằng văn bản của các ngành: Lập tờ trình và dự thảo giấy chứng nhận đầu tư trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư, nhà đầu tư ký nhận và trả lại biên nhận hồ sơ.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu);


- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm);


- Giải trình kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư;


- Hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh);


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện tham gia thị trường quy định đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III ban hành kèm theo nghị định này;


- Bản sao giấy chứng nhận đầu tư của nhà đầu tư;


- Bản sao điều lệ doanh nghiệp;


- Quyết định bằng văn bản và biên bản họp của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị/Chủ tịch công ty về việc thành lập chi nhánh;


- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;


- Các tài liệu liên quan về vị trí địa điểm dự án, năng lực tài chính của chủ đầu tư.


b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc.


4. Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hợp tác Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ chuyên ngành có liên quan, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở quản lý ngành liên quan dự án, UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (tùy vị trí đặt dự án).


6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Bản đăng ký/đề nghị cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-3, theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


- Hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hợp đồng liên doanh/giải trình kinh tế kỹ thuật (theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ).


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Điều 29 và Phụ lục III, Luật Đầu tư 2005).


8. Phí, lệ phí: Không. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.


10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (theo Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ).


- Ngành, nghề, lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo cam kết của Việt Nam sau khi gia nhập WTO (biểu cam kết về dịch vụ của báo cáo gia nhập WTO; Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007; Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại; Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương).


- Các lĩnh vực khác dự án phải đáp ứng điều kiện: Kinh doanh bất động sản, y tế, giáo dục, du lịch… (theo luật, nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan đến điều kiện đầu tư mà dự án phải đáp ứng).


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đầu tư 2005.


- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005.


- Các luật khác dự án phải đáp ứng điều kiện theo quy định.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006.


- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.


- Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007.


- Các nghị định khác liên quan đến điều kiện dự án phải đáp ứng.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


- Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương).


- Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại.


- Các văn bản liên quan đến quy hoạch, vị trí dự án./.


__________________________________


THẨM TRA ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP GẮN VỚI THÀNH LẬP CHI NHÁNH (DỰ ÁN TRÊN 


300 TỶ ĐỒNG VÀ THUỘC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CÓ ĐIỀU KIỆN)


(Mã số KHĐT-ĐT 95)


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ:


+ Nếu hồ sơ có nội dung chưa phù hợp với quy định có văn bản trả lời hướng dẫn cho nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung. 


+ Nếu nội dung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Làm văn bản xin ý kiến thẩm tra dự án.


Bước 4: Sau khi có ý kiến bằng văn bản của các ngành: Lập tờ trình và dự thảo giấy chứng nhận đầu tư trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư, nhà đầu tư ký nhận và trả lại biên nhận hồ sơ.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;


- Giải trình lý do điều chỉnh;


- Những thay đổi so với dự án đang triển khai;


- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án;


- Bản sao giấy chứng nhận đầu tư;


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện tham gia thị trường quy định đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III ban hành kèm theo nghị định này.


b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc.


4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hợp tác Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ chuyên ngành có liên quan, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở quản lý ngành liên quan dự án, UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (tùy vị trí đặt dự án).


6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Bản đăng ký/đề nghị cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-3, theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


- Hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hợp đồng liên doanh/giải trình kinh tế kỹ thuật (theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ).


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Điều 29 và Phụ lục III, Luật Đầu tư 2005).


8. Phí, lệ phí: Không. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (theo Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ).


- Ngành, nghề, lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo cam kết của Việt Nam sau khi gia nhập WTO (biểu cam kết về dịch vụ của báo cáo gia nhập WTO; Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007; Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại; Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương).


- Các lĩnh vực khác dự án phải đáp ứng điều kiện: Kinh doanh bất động sản, y tế, giáo dục, du lịch… (theo luật, nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan đến điều kiện đầu tư mà dự án phải đáp ứng).


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đầu tư 2005.


- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005.


- Các luật khác dự án phải đáp ứng điều kiện theo quy định.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006.


- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.


- Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007.


- Các nghị định khác liên quan đến điều kiện dự án phải đáp ứng.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


- Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương).


- Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại.


- Các văn bản liên quan đến quy hoạch, vị trí dự án./.


__________________________________


THẨM TRA ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP GẮN VỚI THÀNH LẬP CHI NHÁNH (DỰ ÁN TRÊN 


300 TỶ ĐỒNG VÀ THUỘC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CÓ ĐIỀU KIỆN)


(Mã số KHĐT-ĐT 96)


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ:


+ Nếu hồ sơ có nội dung chưa phù hợp với quy định có văn bản trả lời hướng dẫn cho nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung. 


+ Nếu nội dung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Làm văn bản xin ý kiến thẩm tra dự án.


Bước 4: Sau khi có ý kiến bằng văn bản của các ngành: Lập tờ trình và dự thảo giấy chứng nhận đầu tư trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư, nhà đầu tư ký nhận và trả lại biên nhận hồ sơ.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;


- Giải trình lý do điều chỉnh;


- Những thay đổi so với dự án đang triển khai;


- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án;


- Bản sao giấy chứng nhận đầu tư;


- Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình tổ chức kinh tế theo qui định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan (nếu điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh);


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện tham gia thị trường quy định đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III ban hành kèm theo nghị định này.


b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc.


4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hợp tác Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ chuyên ngành có liên quan, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở quản lý ngành liên quan dự án, UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (tùy vị trí đặt dự án).


6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Bản đăng ký/đề nghị cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-3, theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


- Hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hợp đồng liên doanh/giải trình kinh tế kỹ thuật (theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ).


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Điều 29 và Phụ lục III, Luật Đầu tư 2005).


8. Phí, lệ phí: Không. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.


10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (theo Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ).


- Ngành, nghề, lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo cam kết của Việt Nam sau khi gia nhập WTO (biểu cam kết về dịch vụ của báo cáo gia nhập WTO; Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007; Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại; Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương).


- Các lĩnh vực khác dự án phải đáp ứng điều kiện: Kinh doanh bất động sản, y tế, giáo dục, du lịch… (theo luật, nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan đến điều kiện đầu tư mà dự án phải đáp ứng).


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đầu tư 2005.


- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005.


- Các luật khác dự án phải đáp ứng điều kiện theo quy định.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006.


- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.


- Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007.


- Các nghị định khác liên quan đến điều kiện dự án phải đáp ứng.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


- Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương).


- Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại.


- Các văn bản liên quan đến quy hoạch, vị trí dự án./.


__________________________________


THẨM TRA ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ TRÊN CƠ SỞ CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, MUA LẠI DOANH NGHIỆP 


(DỰ ÁN TRÊN 300 TỶ ĐỒNG VÀ THUỘC LĨNH VỰC


ĐẦU TƯ CÓ ĐIỀU KIỆN)


(Mã số KHĐT-ĐT 97)


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ:


+ Nếu hồ sơ có nội dung chưa phù hợp với quy định có văn bản trả lời hướng dẫn cho nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung. 


+ Nếu nội dung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Làm văn bản xin ý kiến thẩm tra dự án.


Bước 4: Sau khi có ý kiến bằng văn bản của các ngành: Lập tờ trình và dự thảo giấy chứng nhận đầu tư trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện: 


- Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư, nhà đầu tư ký nhận và trả lại biên nhận hồ sơ.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp;


- Giải trình lý do điều chỉnh;


- Những thay đổi so với dự án đang triển khai;


- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án;


- Bản sao giấy chứng nhận đầu tư;


- Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp;


- Quyết định của hội đồng thành viên hoặc của chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc của đại hội cổ đông về việc bán doanh nghiệp;


- Hợp đồng chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp;


- Điều lệ của doanh nghiệp bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, mua lại;


- Dự thảo điều lệ của doanh nghiệp sau khi được phép chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp (nếu có sự thay đổi);


- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm);


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện tham gia thị trường quy định đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III ban hành kèm theo nghị định này.


b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc.


4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hợp tác Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ chuyên ngành có liên quan, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở quản lý ngành liên quan dự án, UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (tùy vị trí đặt dự án).


6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-3, theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


- Hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hợp đồng liên doanh/giải trình kinh tế kỹ thuật (theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ).


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Điều 29 và Phụ lục III, Luật Đầu tư 2005).


8. Phí, lệ phí: Không. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đầu tư 2005.


- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006.


- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.


__________________________________


CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP


KHÔNG GẮN VỚI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP HOẶC


CHI NHÁNH (ĐỐI VỚI DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN


CHẤP THUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ)


(Mã số KHĐT-ĐT 98)


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ:


+ Nếu hồ sơ có nội dung chưa phù hợp với quy định có văn bản trả lời hướng dẫn cho nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung. 


+ Nếu nội dung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Làm văn bản gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành liên quan.


+ Sau khi có ý kiến thẩm tra của các Bộ ngành, lập tờ trình và dự thảo báo cáo thẩm tra dự án trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Sở trình UBND tỉnh xem xét gửi báo cáo thẩm tra trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.


Bước 4: Sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Thủ tướng Chính phủ về dự án đầu tư, lập tờ trình và dự thảo giấy chứng nhận đầu tư trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư, nhà đầu tư ký nhận và trả lại biên nhận hồ sơ.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư;


- Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Bản sao quyết định thành lập hoặc các tài liệu tương đương khác;


- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm);


- Giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: Mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư. Tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện tham gia thị trường quy định đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III ban hành kèm theo nghị định này (nếu thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện);


- Các tài liệu liên quan về địa điểm dự án, năng lực tài chính của nhà đầu tư (báo cáo tài chính 02 năm gần nhất);


b) Số lượng hồ sơ: 10 bộ, trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc.


4. Thời hạn giải quyết: 55 ngày làm việc kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hợp tác Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ chuyên ngành có liên quan, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở quản lý ngành liên quan dự án, UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (tùy vị trí đặt dự án).


6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Bản đăng ký/đề nghị cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-3, theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


- Hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hợp đồng liên doanh/giải trình kinh tế kỹ thuật (theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ).


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Điều 29 và Phụ lục III, Luật Đầu tư 2005).


8. Phí, lệ phí: Không. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đầu tư 2005.


- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005.


- Các luật khác dự án phải đáp ứng điều kiện theo quy định.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006.


- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.


- Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007.


- Các nghị định khác liên quan đến điều kiện dự án phải đáp ứng.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


- Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương).


- Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại.


- Các văn bản liên quan đến quy hoạch, vị trí dự án./.


__________________________________


ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP


GẮN VỚI THÀNH LẬP CHI NHÁNH (ĐỐI VỚI DỰ ÁN THUỘC 


THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ)


(Mã số KHĐT-ĐT 99)


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02 đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ:


+ Nếu hồ sơ có nội dung chưa phù hợp với quy định có văn bản trả lời hướng dẫn cho nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung. 


+ Nếu nội dung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Làm văn bản gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành liên quan.


+ Sau khi có ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành, lập tờ trình và dự thảo báo cáo thẩm tra dự án trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Sở trình UBND tỉnh xem xét gửi báo cáo thẩm tra trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.


Bước 4: Sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Thủ tướng Chính phủ về dự án đầu tư, lập tờ trình và dự thảo giấy chứng nhận đầu tư trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02 đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư, nhà đầu tư ký nhận và trả lại biên nhận hồ sơ.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu);


- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm);


- Giải trình kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư;


- Hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh);


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện tham gia thị trường quy định đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III ban hành kèm theo nghị định này;


- Bản sao giấy chứng nhận đầu tư của nhà đầu tư;


- Bản sao điều lệ doanh nghiệp;


- Quyết định bằng văn bản và biên bản họp của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị/Chủ tịch công ty về việc thành lập chi nhánh;


- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;


- Các tài liệu liên quan về vị trí địa điểm dự án, năng lực tài chính của chủ đầu tư.


b) Số lượng hồ sơ: 10 bộ, trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc.


4. Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hợp tác Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ chuyên ngành có liên quan, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở quản lý ngành liên quan dự án, UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (tùy vị trí đặt dự án).


6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-3, theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


- Hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hợp đồng liên doanh/giải trình kinh tế kỹ thuật (theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ).


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Điều 29 và Phụ lục III, Luật Đầu tư 2005).


8. Phí, lệ phí: Không. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.


10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không. 


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đầu tư 2005.


- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005.


- Các luật khác dự án phải đáp ứng điều kiện theo quy định.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006.


- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.


- Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007.


- Các nghị định khác liên quan đến điều kiện dự án phải đáp ứng.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


- Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương).


- Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại.


- Các văn bản liên quan đến quy hoạch, vị trí dự án./.


__________________________________


ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP KHÔNG GẮN VỚI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP HOẶC CHI NHÁNH (TRƯỜNG HỢP THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ)


(Mã số KHĐT-ĐT 101)


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ:


+ Nếu hồ sơ có nội dung chưa phù hợp với quy định sẽ có văn bản trả lời của phòng Hợp tác Đầu tư hướng dẫn cho nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung. 


+ Nếu nội dung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Phòng Hợp tác Đầu tư lập tờ trình và dự thảo giấy chứng nhận đầu tư trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư, nhà đầu tư ký nhận và trả lại biên nhận hồ sơ.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh);


- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);


- Hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh);


- Giấy chứng nhận đầu tư của chủ dự án;


- Các tài liệu liên quan về địa điểm dự án, năng lực tài chính của nhà đầu tư.


b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ, trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc.


4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hợp tác Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ chuyên ngành có liên quan, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở quản lý ngành liên quan dự án, UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (tùy vị trí đặt dự án).


6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Bản đăng ký/đề nghị cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-1, theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


8. Phí, lệ phí: Không. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không. 


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đầu tư 2005.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


- Văn bản thỏa thuận địa điểm của UBND tỉnh./.


__________________________________


ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP KHÔNG GẮN VỚI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP HOẶC


CHI NHÁNH (TRƯỜNG HỢP THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ)


(Mã số KHĐT-ĐT 102)


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ:


+ Nếu hồ sơ có nội dung chưa phù hợp với quy định sẽ có văn bản trả lời của phòng Hợp tác Đầu tư hướng dẫn cho nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung. 


+ Nếu nội dung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Phòng Hợp tác Đầu tư lập tờ trình và dự thảo giấy chứng nhận đầu tư trình Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư, nhà đầu tư ký nhận và trả lại biên nhận hồ sơ.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Bản đăng ký chứng nhận những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư;


- Bản sao giấy chứng nhận đầu tư;


- Bản sửa đổi bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh;


- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án.


b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ, trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc.


4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hợp tác Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ chuyên ngành có liên quan, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở quản lý ngành liên quan dự án, UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (tùy vị trí đặt dự án).


6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Bản đăng ký/đề nghị cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-4, theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


8. Phí, lệ phí: Không. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không. 


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đầu tư 2005.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.


__________________________________


THẨM TRA CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 


DỰ ÁN TRÊN 300 TỶ ĐỒNG


(Mã số KHĐT-ĐT 103)


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ:


+ Nếu hồ sơ có nội dung chưa phù hợp với quy định có văn bản trả lời hướng dẫn cho nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung. 


+ Nếu nội dung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Làm văn bản xin ý kiến thẩm tra dự án.


Bước 4: Sau khi có ý kiến bằng văn bản của các ngành: Lập tờ trình và dự thảo giấy chứng nhận đầu tư trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư, nhà đầu tư ký nhận và trả lại biên nhận hồ sơ.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu);


- Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư (bản sao quyết định thành lập hoặc các tài liệu tương đương khác: Đối với nhà đầu tư là tổ chức; bản sao hộ chiếu: Đối với nhà đầu tư là cá nhân);


- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm);


- Giải trình kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư;


- Hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh);


- Các tài liệu liên quan về vị trí địa điểm dự án, năng lực tài chính của chủ đầu tư.


b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc.


4. Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hợp tác Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ chuyên ngành có liên quan, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở quản lý ngành liên quan dự án, UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (tùy vị trí đặt dự án).


6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


- Hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hợp đồng liên doanh/giải trình kinh tế kỹ thuật (Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ).


8. Phí, lệ phí: Không. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.


10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không. 


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đầu tư 2005.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


- Văn bản thỏa thuận địa điểm lập dự án đầu tư./.


__________________________________


THẨM TRA ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ


ĐỐI VỚI DỰ ÁN TRÊN 300 TỶ ĐỒNG


(Mã số KHĐT-ĐT 104)


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ:


+ Nếu hồ sơ có nội dung chưa phù hợp với quy định có văn bản trả lời hướng dẫn cho nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung. 


+ Nếu nội dung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Làm văn bản xin ý kiến thẩm tra dự án.


Bước 4: Sau khi có ý kiến bằng văn bản của các ngành: Lập tờ trình và dự thảo giấy chứng nhận đầu tư trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư, nhà đầu tư ký nhận và trả lại biên nhận hồ sơ.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;


- Giải trình lý do điều chỉnh;


- Những thay đổi so với dự án đang triển khai;


- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án;


- Bản sao giấy chứng nhận đầu tư;


- Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp.


b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc.


4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hợp tác Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ chuyên ngành có liên quan, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở quản lý ngành liên quan dự án, UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (tùy vị trí đặt dự án).


6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


8. Phí, lệ phí: Không. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không. 


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đầu tư 2005.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.


__________________________________


THẨM TRA CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN DƯỚI 300 TỶ ĐỒNG NHƯNG THUỘC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CÓ ĐIỀU KIỆN


(Mã số KHĐT-ĐT 105)


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ:


+ Nếu hồ sơ có nội dung chưa phù hợp với quy định có văn bản trả lời hướng dẫn cho nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung. 


+ Nếu nội dung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Làm văn bản xin ý kiến thẩm tra dự án.


Bước 4: Sau khi có ý kiến bằng văn bản của các ngành: Lập tờ trình và dự thảo giấy chứng nhận đầu tư trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư, nhà đầu tư ký nhận và trả lại biên nhận hồ sơ.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư;


- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;


- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm);


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III ban hành kèm theo nghị định này;


- Giấy chứng nhận đầu tư của chủ dự án;


- Các tài liệu liên quan về địa điểm dự án, năng lực tài chính của nhà đầu tư (báo cáo tài chính 02 năm gần nhất).


b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc.


4. Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hợp tác Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ chuyên ngành có liên quan, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở quản lý ngành liên quan dự án, UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (tùy vị trí đặt dự án).


6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hợp đồng liên doanh/giải trình kinh tế kỹ thuật (theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ).


8. Phí, lệ phí: Không. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Điều 29 và Phụ lục III, theo Luật Đầu tư 2005 và Phụ lục III, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ). Các lĩnh vực khác dự án phải đáp ứng điều kiện: Kinh doanh bất động sản, y tế, giáo dục, du lịch… (theo luật, nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan đến điều kiện đầu tư mà dự án phải đáp ứng).


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đầu tư 2005; các luật khác dự án phải đáp ứng điều kiện theo quy định.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006; các nghị định khác liên quan đến điều kiện dự án phải đáp ứng.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Các văn bản liên quan đến quy hoạch, vị trí dự án./.


__________________________________


THẨM TRA ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI


DỰ ÁN DƯỚI 300 TỶ ĐỒNG NHƯNG THUỘC LĨNH VỰC


ĐẦU TƯ CÓ ĐIỀU KIỆN

(Mã số KHĐT-ĐT 106)


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ:


+ Nếu hồ sơ có nội dung chưa phù hợp với quy định có văn bản trả lời hướng dẫn cho nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung. 


+ Nếu nội dung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Làm văn bản xin ý kiến thẩm tra dự án.


Bước 4: Sau khi có ý kiến bằng văn bản của các ngành: Lập tờ trình và dự thảo giấy chứng nhận đầu tư trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư, nhà đầu tư ký nhận và trả lại biên nhận hồ sơ.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;


- Giải trình lý do điều chỉnh;


- Những thay đổi so với dự án đang triển khai;


- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án;


- Bản sao giấy chứng nhận đầu tư;


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III ban hành kèm theo nghị định này.


b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc.


4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hợp tác Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ chuyên ngành có liên quan, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở quản lý ngành liên quan dự án, UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (tùy vị trí đặt dự án).


6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư); hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hợp đồng liên doanh/giải trình kinh tế kỹ thuật (theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ).


8. Phí, lệ phí: Không. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Điều 29 và Phụ lục III, theo Luật Đầu tư 2005 và Phụ lục III, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ).


- Các lĩnh vực khác dự án phải đáp ứng điều kiện: Kinh doanh bất động sản, y tế, giáo dục, du lịch… (theo luật, nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan đến điều kiện đầu tư mà dự án phải đáp ứng).


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đầu tư 2005. 


- Các luật khác dự án phải đáp ứng điều kiện theo quy định.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006.


- Các nghị định khác liên quan đến điều kiện dự án phải đáp ứng.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


- Các văn bản liên quan đến quy hoạch, vị trí dự án./.


__________________________________


THẨM TRA CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN 


TRÊN 300 TỶ ĐỒNG VÀ THUỘC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CÓ ĐIỀU KIỆN


(Mã số KHĐT-ĐT 107)


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ:


+ Nếu hồ sơ có nội dung chưa phù hợp với quy định có văn bản trả lời hướng dẫn cho nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung. 


+ Nếu nội dung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Làm văn bản xin ý kiến thẩm tra dự án.


Bước 4: Sau khi có ý kiến bằng văn bản của các ngành: Lập tờ trình và dự thảo giấy chứng nhận đầu tư trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư, nhà đầu tư ký nhận và trả lại biên nhận hồ sơ.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư;


- Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Bản sao quyết định thành lập hoặc các tài liệu tương đương khác;


- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm);


- Giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: Mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư. Tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện tham gia thị trường quy định đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III ban hành kèm theo nghị định này;


- Các tài liệu liên quan về địa điểm dự án, năng lực tài chính của nhà đầu tư (báo cáo tài chính 02 năm gần nhất).


b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc.


4. Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hợp tác Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ chuyên ngành có liên quan, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở quản lý ngành liên quan dự án, UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (tùy vị trí đặt dự án).


6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


- Hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hợp đồng liên doanh/giải trình kinh tế kỹ thuật (theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ).


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Điều 29 và Phụ lục III, theo Luật Đầu tư 2005).


8. Phí, lệ phí: Không. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Điều 29 và Phụ lục III, theo Luật Đầu tư 2005 và Phụ lục III, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ).


- Các lĩnh vực khác dự án phải đáp ứng điều kiện: Kinh doanh bất động sản, y tế, giáo dục, du lịch… (theo luật, nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan đến điều kiện đầu tư mà dự án phải đáp ứng).


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đầu tư 2005.


- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005.


- Các luật khác dự án phải đáp ứng điều kiện theo quy định.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006.


- Các nghị định khác liên quan đến điều kiện dự án phải đáp ứng.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


- Các văn bản liên quan đến quy hoạch, vị trí dự án./.


__________________________________


THẨM TRA ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI


DỰ ÁN TRÊN 300 TỶ ĐỒNG VÀ THUỘC LĨNH VỰC


ĐẦU TƯ CÓ ĐIỀU KIỆN


(Mã số KHĐT-ĐT 108)


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ:


+ Nếu hồ sơ có nội dung chưa phù hợp với quy định có văn bản trả lời hướng dẫn cho nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung. 


+ Nếu nội dung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Làm văn bản xin ý kiến thẩm tra dự án.


Bước 4: Sau khi có ý kiến bằng văn bản của các ngành: Lập tờ trình và dự thảo giấy chứng nhận đầu tư trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện: 


- Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư, nhà đầu tư ký nhận và trả lại biên nhận hồ sơ.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;


- Giải trình lý do điều chỉnh;


- Những thay đổi so với dự án đang triển khai;


- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án;


- Bản sao giấy chứng nhận đầu tư;


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện tham gia thị trường quy định đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III ban hành kèm theo nghị định này.


b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc.


4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hợp tác Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ chuyên ngành có liên quan, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở quản lý ngành liên quan dự án, UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (tùy vị trí đặt dự án).


6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


- Hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hợp đồng liên doanh/giải trình kinh tế kỹ thuật (theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ).


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Điều 29 và Phụ lục III, theo Luật Đầu tư 2005).


8. Phí, lệ phí: Không. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Điều 29 và Phụ lục III, theo Luật Đầu tư 2005 và Phụ lục III, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ).


- Các lĩnh vực khác dự án phải đáp ứng điều kiện: Kinh doanh bất động sản, y tế, giáo dục, du lịch…(theo luật, nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan đến điều kiện đầu tư mà dự án phải đáp ứng).


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đầu tư 2005.


- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005.


- Các luật khác dự án phải đáp ứng điều kiện theo quy định.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006.


- Các nghị định khác liên quan đến điều kiện dự án phải đáp ứng.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


- Các văn bản liên quan đến quy hoạch, vị trí dự án./.


__________________________________


CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN THUỘC


THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


(Mã số KHĐT-ĐT 109)


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ:


+ Nếu hồ sơ có nội dung chưa phù hợp với quy định có văn bản trả lời hướng dẫn cho nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung. 


+ Nếu nội dung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Làm văn bản gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành liên quan.


+ Sau khi có ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành, lập tờ trình và dự thảo báo cáo thẩm tra dự án trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Sở trình UBND tỉnh xem xét gửi báo cáo thẩm tra trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.


Bước 4: Sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Thủ tướng Chính phủ về dự án đầu tư, lập tờ trình và dự thảo giấy chứng nhận đầu tư trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư, nhà đầu tư ký nhận và trả lại biên nhận hồ sơ.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư;


- Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Bản sao quyết định thành lập hoặc các tài liệu tương đương khác;


- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm);


- Giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: Mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư. Tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện tham gia thị trường quy định đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III ban hành kèm theo nghị định này (nếu thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện);


- Các tài liệu liên quan về địa điểm dự án, năng lực tài chính của nhà đầu tư (báo cáo tài chính 02 năm gần nhất).


b) Số lượng hồ sơ: 10 bộ, trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc.


4. Thời hạn giải quyết: 55 ngày làm việc kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hợp tác Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ chuyên ngành có liên quan, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở quản lý ngành liên quan dự án, UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (tùy vị trí đặt dự án).


6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


- Hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hợp đồng liên doanh/giải trình kinh tế kỹ thuật (theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ).


- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Điều 29 và Phụ lục III, theo Luật Đầu tư 2005).


8. Phí, lệ phí: Không. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.


10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không. 


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đầu tư 2005.


- Các luật khác dự án phải đáp ứng điều kiện theo quy định.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006.


- Các nghị định khác liên quan đến điều kiện dự án phải đáp ứng.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


- Các văn bản liên quan đến quy hoạch, vị trí dự án./.


__________________________________


CẤP THẺ ĐI LẠI DOANH NHÂN APEC (THẺ ABTC) CHO


CÁC DOANH NHÂN NGOÀI KHU CÔNG NGHIỆP


(Mã số KHĐT-ĐT 110)


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ:


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và đầy đủ của hồ sơ, trường hợp hồ sơ không đầy đủ, công chức hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ kịp thời. 


+ Hồ sơ hợp lệ làm văn bản chuyển Ban Giám đốc Sở ký, trình UBND tỉnh xem xét giải quyết.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư, nhà đầu tư ký nhận và trả lại biên nhận hồ sơ.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Văn bản đề nghị sử dụng thẻ ABTC (theo mẫu). Doanh nghiệp tự kê khai, tự chịu trách nhiệm về những nội dung đề nghị cấp thẻ;


- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương;


- Bản sao các hợp đồng, văn bản thỏa thuận, hoặc các hồ sơ chứng minh quan hệ kinh tế với các nước thành viên APEC (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hợp tác Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh.


6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị sử dụng thẻ đi lại doanh nhân APEC (thẻ ABTC) (theo Quyết định số 52/2007/QĐ-UBND ngày 16/8/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định việc cho phép doanh nhân, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Đồng Nai sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC).

8. Phí, lệ phí: Không. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


- Thông tư 10/2006/TT-BCA ngày 18 tháng 9 năm 2006 của Bộ Công an.


- Quyết định số 76/2009/QĐ-UBND ngày 19/10/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai./.


__________________________________


THỎA THUẬN ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT KINH DOANH


NGOÀI KHU CÔNG NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN CẤP TỈNH


(Mã số KHĐT-ĐT 111)


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ:


+ Tổ chức đoàn khảo sát liên ngành tiến hành khảo sát địa điểm, lập biên bản khảo sát địa điểm.


+ Các địa phương và các ngành có ý kiến cụ thể bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư.


+ Phòng nghiệp vụ tổng hợp các ý kiến của các ngành và địa phương, lập tờ trình để trình Ban Giám đốc Sở. Trường hợp ý kiến khác biệt, hoặc vấn đề phức tạp, mời họp tổ công tác liên ngành.


+ Ban Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định.


+ Chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


Bước 4: “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” gửi kết quả cho nhà đầu tư.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.


- Hoặc gửi qua đường công văn. Văn bản sẽ được chuyển qua Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ chuyển xử lý theo quy định.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị thỏa thuận địa điểm đầu tư (tự viết hoặc theo mẫu);


- Bản sao giấy phép thành lập doanh nghiệp (nếu chủ đầu tư là tổ chức kinh tế), hoặc bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu của người đại diện (nếu chủ đầu tư là cá nhân). Các bản sao nêu trên không cần công chứng;


- Phương án sơ bộ về dự án (đối với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư; các dự án đầu tư BOT, BT, BTO; các dự án có diện tích đất từ 10 ha trở lên);


- Sơ đồ vị trí địa điểm hợp lệ (nếu có);


- Các giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất đai, mặt bằng nhà xưởng và các giấy tờ khác có liên quan (nếu có, và không cần công chứng).


b) Số lượng hồ sơ: 07 (bộ) có ít nhất 01 bộ bản chính.


4. Thời hạn giải quyết: 


- Tổ chức khảo sát địa điểm trong vòng 15 ngày làm việc sau khi nhận hồ sơ hợp lệ.


- Trả kết quả trong vòng 40 ngày làm việc kể từ ngày khảo sát nếu hồ sơ hợp lệ và các ngành, địa phương trả lời đúng thời hạn quy định.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hợp tác Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Tài chính, sở quản lý ngành liên quan dự án, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai, UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (tùy vị trí đặt dự án).


6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị thỏa thuận địa điểm đầu tư (theo Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 26/3/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai).

8. Phí, lệ phí: Không. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 


- Yêu cầu về năng lực tài chính đối với các dự án liên quan đến lĩnh vực bất động sản (theo Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản, tại Điều 3 quy định vốn pháp định đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định là 6 tỷ đồng Việt Nam và Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, tại Điều 12 quy định: “Vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha, không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên”).


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đất đai 2003.


- Luật Đầu tư 2005.


- Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.


- Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.


- Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./.


__________________________________


THỦ TỤC MUA LẠI NHÀ XƯỞNG, TÀI SẢN KÈM QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ ĐẦU TƯ (DỰ ÁN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT KINH DOANH NGOÀI KHU CÔNG NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN CẤP TỈNH)


(Mã số KHĐT-ĐT 113)


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ:


+ Trường hợp mục tiêu không đổi so với mục tiêu hiện hữu, phòng nghiệp vụ trình Giám đốc Sở xem xét ký văn bản hướng dẫn nhà đầu tư mới liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư để làm thủ tục cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để làm thủ tục đất đai theo quy định.


+ Trường hợp mục tiêu thay đổi so với mục tiêu hiện hữu, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản lấy ý kiến của UBND huyện, thành phố, thị xã, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, sở chuyên ngành; các địa phương và các ngành có ý kiến cụ thể bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư; phòng Nghiệp vụ Tổng hợp các ý kiến của các ngành và địa phương, lập tờ trình trình Giám đốc Sở xem xét ký trình UBND tỉnh xem xét giải quyết trước khi hướng dẫn nhà đầu tư mới liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư để làm thủ tục cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để làm thủ tục đất đai theo quy định.


+ Chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


Bước 4: “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” gửi kết quả cho nhà đầu tư.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.


- Hoặc gửi qua đường công văn. Văn bản sẽ được chuyển qua Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ chuyển xử lý theo quy định.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị thỏa thuận địa điểm đầu tư (tự viết hoặc theo mẫu);


- Bản sao giấy phép thành lập doanh nghiệp (nếu chủ đầu tư là tổ chức kinh tế), hoặc bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu của người đại diện (nếu chủ đầu tư là cá nhân). Các bản sao nêu trên không cần công chứng;


- Phương án sơ bộ về dự án (đối với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư); 


- Hợp đồng mua nhà xưởng có xác nhận của cấp thẩm quyền;


- Các giấy tờ bên bán chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu hợp pháp công trình chuyển nhượng cho bên mua (không cần công chứng).


b) Số lượng hồ sơ: 07 (bộ) có ít nhất 01 bộ bản chính.


4. Thời hạn giải quyết: Không quy định thời hạn.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hợp tác Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Tài chính, sở quản lý ngành liên quan dự án, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai, UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (tùy vị trí đặt dự án).


6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị thỏa thuận địa điểm đầu tư (theo Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 26/3/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai).

8. Phí, lệ phí: Không. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 


- Bên bán tài sản trên đất đã hoàn thành các thủ tục đất đai, thủ tục xây dựng công trình theo quy định; bên mua có dự án đầu tư phù hợp với mặt bằng nhà xưởng mua lại. Việc mua bán tài sản trên đất giữa các bên liên quan phải có hợp đồng và được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định của pháp luật (theo Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 26/3/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai).


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./.


__________________________________


THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG VĂN BẢN THỎA THUẬN ĐỊA ĐIỂM


(DỰ ÁN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT KINH DOANH NGOÀI KHU CÔNG NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN CẤP TỈNH)


(Mã số KHĐT-ĐT 114)


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ:


+ Làm văn bản lấy ý kiến các ngành và địa phương có liên quan.


+ Các địa phương và các ngành có ý kiến cụ thể bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư.


+ Phòng nghiệp vụ tổng hợp các ý kiến của các ngành và địa phương, lập tờ trình để trình Ban Giám đốc Sở. Trường hợp ý kiến khác biệt, hoặc vấn đề phức tạp, mời họp tổ công tác liên ngành.


+ Ban Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định.


+ Chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


Bước 4: “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” gửi kết quả cho nhà đầu tư.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.


- Hoặc gửi qua đường công văn. Văn bản sẽ được chuyển qua Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ chuyển xử lý theo quy định.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị điều chỉnh bổ sung, trong đó nêu rõ lý do điều chỉnh bổ sung;


- Báo cáo tình hình đã triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư sau khi nhà đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bản thỏa thuận địa điểm;


- Sơ đồ vị trí địa điểm điều chỉnh bổ sung hợp lệ (trong trường hợp điều chỉnh bổ sung diện tích ranh giới địa điểm);


- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ: 07 (bộ) có ít nhất 01 bộ bản chính.


4. Thời hạn giải quyết: Trả kết quả trong vòng 25 ngày làm việc nếu hồ sơ hợp lệ và các ngành, địa phương trả lời đúng thời hạn quy định.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hợp tác Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Tài chính, sở quản lý ngành liên quan dự án, Bộ CHQS tỉnh, UBND huyện, thị xã Long Khánh, TP. Biên Hòa (tùy vị trí đặt dự án).


6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 


8. Phí, lệ phí: Không. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./.


__________________________________


THỦ TỤC GIA HẠN HIỆU LỰC VĂN BẢN THỎA THUẬN ĐỊA ĐIỂM


(DỰ ÁN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT KINH DOANH NGOÀI KHU CÔNG NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN CẤP TỈNH)


(Mã số KHĐT-ĐT 115)


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ:


+ Làm văn bản lấy ý kiến các ngành và địa phương liên quan.


+ Các địa phương và các ngành có ý kiến cụ thể bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư.


+ Phòng nghiệp vụ tổng hợp các ý kiến của các ngành và địa phương, lập tờ trình để trình Ban Giám đốc Sở. 


+ Ban Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định.


Bước 4: “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” gửi kết quả cho nhà đầu tư.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày tthứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường công văn đến Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai. Văn bản sẽ được chuyển qua phòng nghiệp vụ xử lý theo quy định.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị gia hạn, trong đó nêu rõ lý do đề nghị gia hạn;


- Báo cáo tình hình đã triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư sau khi nhà đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bản thỏa thuận địa điểm;


- Bản sao văn bản thỏa thuận địa điểm (không cần công chứng);


- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ: 05 (bộ) có ít nhất 01 bộ bản chính.


4. Thời hạn giải quyết: Trả kết quả trong vòng 20 ngày làm việc nếu hồ sơ hợp lệ và các ngành, địa phương trả lời đúng thời hạn quy định.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hợp tác Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (tùy vị trí đặt dự án).


6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 


8. Phí, lệ phí: Không.  


9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không. 


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./.


__________________________________


THANH LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ, GIẢI THỂ TỔ CHỨC KINH TẾ 


(Mã số KHĐT-ĐT 116)


1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ:


+ Nếu hồ sơ có nội dung chưa phù hợp với quy định có văn bản trả lời hướng dẫn cho nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung. 


+ Nếu nội dung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Lập tờ trình và dự thảo thông báo xóa tên doanh nghiệp trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản xóa tên doanh nghiệp.


Thời gian trả kết quả:


Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;


Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 (trừ thứ sáu);


(Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).


2. Cách thức thực hiện:


Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường công văn đến Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 02, đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai. Văn bản sẽ được chuyển qua phòng nghiệp vụ xử lý theo quy định.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Thông báo thanh lý dự án đầu tư, giải thể doanh nghiệp;


- Quyết định giải thể doanh nghiệp;


- Các tài liệu liên quan để việc thanh lý dự án đầu tư, giải thể doanh nghiệp (chủ yếu là việc giải quyết công nợ đối với người lao động, thuế…);


- Bản gốc giấy chứng nhận đầu tư và các giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh đã được cấp.


b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ) có ít nhất 01 bộ bản chính.


4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hợp tác Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.


d) Cơ quan phối hợp: UBND tỉnh Đồng Nai.


6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


8. Phí, lệ phí: Không. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thông báo xóa tên doanh nghiệp hoặc quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư.


10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006.


- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010./.



